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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
NĂM HỌC 2023 - 2024                                                                                                                                      

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch: 
		Căn cứ Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông 2018;
Căn cứ công văn 2182/SGDĐT-GDTH&MN ngày 24/08/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; và Công văn số 2773/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 22 tháng 8  năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 -2024;
Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Kiên Giang về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 2527/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 29/8/2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023;
Thực hiện Hướng dẫn số   /HD-PGDĐT, ngày   tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024 và Hướng dẫn số    /HD-PGDĐT, ngày    tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2023-2024;
[bookmark: _GoBack]		Thực hiện kế hoạch 15/KH-TH&THCSVBB ngày 15/9/2023 kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024
Tổ khối Bốn xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024 như sau:
	II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục: 
	Khái quát tình hình chung của tổ khối Bốn
- Tổng số GV: 7 Trong đó: Nam: 5 ; Nữ: 2
- Trình độ chuyên môn: Đại học: 7
- Tổng số HS: 68 HS, 3 lớp; Trong đó: Nữ: 35; Dân tộc: 8, nữ 4
1. Thuận lợi: 
            Tổ khối 4 luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của ban giám hiệu nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh nên trong  năm học vừa qua giáo viên và học sinh được trang bị tương đối đầy đủ sách giáo khoa, các thiết bị, đồ dùng dạy học và cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ lớp học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018;
            Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, năng nổ, biết học hỏi và từng bước tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó Khối trưởng là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, là cán bộ cốt cán của tỉnh được tham gia các lớp tập huấn do Sở giáo dục và Bộ giáo dục tổ chức nên đã về tổ chức tập huấn lại cho giáo viên trong khối kịp thời. Do đó tất cả các giáo viên trong tổ khối đều nắm được cơ bản về hình tức tổ chức cũng như các phương pháp dạy học mới theo phát triển phẩm chất năng lực học sinh;
Đa số học sinh trong khối đều được cha mẹ quan tâm đến việc học tập, đi học đúng giờ. 
2. Khó khăn: 
Một số em còn chậm, một số em ý thức học tập chưa cao, chữ viết chưa cẩn thận, sách vở chưa được bảo quản cẩn thận;
		Một số em có hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh phải đi làm xa ở với ông bà ( đa số đã lớn tuổi) nên không nhắc nhở việc học cũng như hỗ trợ các em tự học ở nhà cho các em không tốt. Còn phụ huynh quá cưng chiều con em không cho giáo dục nghiêm khắc nên các em tỏ ra lười biếng, khó bảo, không thực hiện tốt yêu cầu học tập nên khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức rất nhiều; 
		Giáo viên chưa thay đổi phương pháp dạy học. Chưa chịu khó nghiên cứ sâu chương trình. Thiếu vận dụng UDCNTT vào giảng dạy. Tổ chức dạy học tích cực chưa hiệu quả cao.
III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục:
1. Môn Tiếng Việt:
	Tuần
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh bổ sung (nếu có) 
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ 
Mạch ND
	Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	1
	MỖI NGƯỜI MỘT VẺ
	Bài 1: Điều kì diệu
	Đọc: Điều kì diệu
	1 tiết ( 35p)
	1
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Danh từ
	1 tiết ( 35p)
	2
	 
	 

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu đoạn văn và câu chủ đề
	1 tiết ( 35p)
	3
	 
	 

	
	
	Bài 2: Thi nhạc
	Đọc: Thi nhạc (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	4, 5
	GDBVMT: Cảm nhận được vẻ đẹp của các loài vật quanh ta. Từ đó thêm yêu quý, biết chăm sóc và bảo vệ các con vật
	 

	
	
	
	Đọc: Thi nhạc (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến
	1 tiết ( 35p)
	6
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Tôi và bạn
	1 tiết ( 35p)
	7
	 
	 

	2
	
	Bài 3: Anh em sinh đôi
	Đọc: Anh em sinh đôi
	1 tiết ( 35p)
	8
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh từ riêng
	1 tiết ( 35p)
	9
	 
	 

	
	
	
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến
	1 tiết ( 35p)
	10
	 
	 

	
	
	Bài 4: Công chúa và người dẫn chuyện  
	Đọc: Công chúa và người dẫn chuyện (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	11, 12
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Công chúa và người dẫn chuyện (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến
	1 tiết ( 35p)
	13
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	14
	 
	 

	3
	
	Bài 5: Thằn lằn xanh và tắc kè
	Đọc: Thằn lằn xanh và tắc kè
	1 tiết ( 35p)
	15
	GDBVMT: Bảo vệ môi trường sống của các loài vật
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ 
	1 tiết ( 35p)
	16
	 
	 

	
	
	
	Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến
	1 tiết ( 35p)
	17
	 
	 

	
	
	Bài 6: Nghệ sĩ trống
	Đọc: Nghệ sĩ trống (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	18 
19
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Nghệ sĩ trống (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm
	1 tiết ( 35p)
	20
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Bốn anh tài
	1 tiết ( 35p)
	21
	 
	 

	4
	
	Bài 7: Những bức chân dung
	Đọc: Những bức chân dung
	1 tiết ( 35p)
	22
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức
	1 tiết ( 35p)
	23
	 
	 

	
	
	
	Viết: Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm
	1 tiết ( 35p)
	24
	 
	 

	
	
	Bài 8: Đò ngang
	Đọc: Đò ngang (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	25 
26
	Tích hợp ATGT (GT đường thủy, phòng tránh tai nạn đuối nước)
	 

	
	
	
	Đọc: Đò ngang (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Viết báo cáo thảo luận nhóm
	1 tiết ( 35p)
	27
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	28
	 
	 

	5
	TRẢI NGHIỆM  VÀ KHÁM PHÁ
	Bài 9: Bầu trời trong quả trứng
	Đọc: Bầu trời trong quả trứng
	1 tiết ( 35p)
	29
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Động từ
	1 tiết ( 35p)
	30
	 
	 

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn thuật lại một sự việc
	1 tiết ( 35p)
	31
	 
	 

	
	
	Bài 10: Tiếng nói của cỏ cây
	Đọc: Tiếng nói của cỏ cây (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	32 
33
	GDBVMT: Trồng và chăm sóc cây xanh
	 

	
	
	
	Đọc: Tiếng nói của cỏ cây (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn thuật lại một sự việc
	1 tiết ( 35p)
	34
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Trải nghiệm đáng nhớ
	1 tiết ( 35p)
	35
	 
	 

	6
	
	Bài 11: Tập làm văn
	Đọc: Tập làm văn
	1 tiết ( 35p)
	36
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
	1 tiết ( 35p)
	37
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết bài văn thuật lại một sự việc
	1 tiết ( 35p)
	38
	 
	 

	
	
	Bài 12: Nhà phát minh 6 tuổi
	Đọc: Nhà phát minh 6 tuổi (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	39 + 40
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Nhà phát minh 6 tuổi (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn kể lại một câu chuyện
	1 tiết ( 35p)
	41
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	42
	 
	 

	7
	
	Bài 13: Con vẹt xanh
	Đọc: Con vẹt xanh
	1 tiết ( 35p)
	43
	GDBVMT: BV, CS vật nuôi
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
	1 tiết ( 35p)
	44
	 
	 

	
	
	
	Viết:  Luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn kể lại một câu chuyện
	1 tiết ( 35p)
	45
	 
	 

	
	
	Bài 14: Chân trời cuối phố
	Đọc: Chân trời cuối phố (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	46
 47
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Chân trời cuối phố (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện
	1 tiết ( 35p)
	48
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Việc làm có ích
	1 tiết ( 35p)
	49
	 
	 

	8
	
	Bài 15: Gặt chữ trên non
	Đọc: Gặt chữ trên non
	1 tiết ( 35p)
	50
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Cách dùng và công dụng của từ điển
	1 tiết ( 35p)
	51
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết bài văn kể lại một câu chuyện
	1 tiết ( 35p)
	52
	 
	 

	
	
	Bài 16: Trước ngày xa quê
	Đọc: Trước ngày xa quê (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	53
 54
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Trước ngày xa quê (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Trả bài văn kể lại một câu chuyện
	1 tiết ( 35p)
	55
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	56
	 
	 

	9
	NIỀM VUI SÁNG TẠO
	 
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 1)
	1 tiết ( 35p)
	57
	 
	 

	
	
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 2)
	1 tiết ( 35p)
	58
	 
	 

	
	
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 3)
	1 tiết ( 35p)
	59
	 
	 

	
	
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 4)
	1 tiết ( 35p)
	60
	 
	 

	
	
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 5)
	1 tiết ( 35p)
	61
	 
	 

	
	
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 6)
	1 tiết ( 35p)
	62
	 
	 

	
	
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 7)
	1 tiết ( 35p)
	63
	 
	 

	10
	
	Bài 17: Vẽ màu
	Đọc: Vẽ màu
	1 tiết ( 35p)
	64
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Biện pháp nhân hóa
	1 tiết ( 35p)
	65
	 
	 

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn tưởng tượng
	1 tiết ( 35p)
	66
	 
	 

	
	
	Bài 18: Đồng cỏ nở hoa
	Đọc: Đồng cỏ nở hoa (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	67
 68
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Đồng cỏ nở hoa (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn tưởng tượng
	1 tiết ( 35p)
	69
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Chúng em sáng tạo
	1 tiết ( 35p)
	70
	 
	 

	11
	
	Bài 19: Thanh âm của núi
	Đọc: Thanh âm của núi
	1 tiết ( 35p)
	71
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về biện pháp nhân hóa 
	1 tiết ( 35p)
	72
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng
	1 tiết ( 35p)
	73
	 
	 

	
	
	Bài 20: Bầu trời mùa thu
	Đọc: Bầu trời mùa thu (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	74 
 75
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Bầu trời mùa thu (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng
	1 tiết ( 35p)
	76
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	77
	 
	 

	12
	
	Bài 21: Làm thỏ con bằng giấy
	Đọc: Làm thỏ con bằng giấy
	1 tiết ( 35p)
	78
	GDBVMT: Vứt giấy, rác đúng nơi quy định
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Tính từ
	1 tiết ( 35p)
	79
	 
	 

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn thực hiện một công việc
	1 tiết ( 35p)
	80
	 
	 

	
	
	Bài 22: Bức tường có nhiều phép lạ
	Đọc: Bức tường có nhiều phép lạ (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	81
 82
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Bức tường có nhiều phép lạ (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Viết hướng dẫn thực hiện một công việc
	1 tiết ( 35p)
	83
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Nhà phát minh và bà cụ
	1 tiết ( 35p)
	84
	 
	 

	13
	
	Bài 23: Bét- tô-ven và bản xô-nát Ánh trăng
	Đọc: Bét- tô-ven và bản xô-nát Ánh trăng
	1 tiết ( 35p)
	85
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về tính từ
	1 tiết ( 35p)
	86
	 
	 

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết đơn
	1 tiết ( 35p)
	87
	 
	 

	
	
	Bài 24: Người tìm đường lên các vì sao
	Đọc: Người tìm đường lên các vì sao (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	88 
 89
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Người tìm đường lên các vì sao (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết đơn
	1 tiết ( 35p)
	90
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	91
	 
	 

	14
	CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ
	Bài 25: Bay cùng ước mơ
	Đọc: Bay cùng ước mơ
	1 tiết ( 35p)
	92
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về tính từ
	1 tiết ( 35p)
	93
	 
	 

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả con vật
	1 tiết ( 35p)
	94
	 
	 

	
	
	Bài 26: Con trai người làm vườn 
	Đọc: Con trai người làm vườn (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	95 
 96
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Con trai người làm vườn (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Quan sát con vật
	1 tiết ( 35p)
	97
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Ước mơ của em
	1 tiết ( 35p)
	98
	 
	 

	15
	
	Bài 27: Nếu em có một khu vườn
	Đọc: Nếu em có một khu vườn
	1 tiết ( 35p)
	99
	GDBVMT: Trồng và chăm sóc cây xanh
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
	1 tiết ( 35p)
	100
	 
	 

	
	
	
	Viết: Luyện viết bài văn miêu tả con vật
	1 tiết ( 35p)
	101
	 
	 

	
	
	Bài 28: Bốn mùa mơ ước
	Đọc: Bốn mùa mơ ước (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	102 
 103
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Bốn mùa mơ ước (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật
	1 tiết ( 35p)
	104
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	105
	 
	 

	16
	
	Bài 29: Ở vương quốc Tương Lai
	Đọc: Ở vương quốc Tương Lai
	1 tiết ( 35p)
	106
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về dấu gạch ngang
	1 tiết ( 35p)
	107
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết bài văn miêu tả con vật
	1 tiết ( 35p)
	108
	 
	 

	
	
	Bài 30: Cánh chim nhỏ
	Đọc: Cánh chim nhỏ (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	109 
110
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Cánh chim nhỏ (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Trả bài văn miêu tả con vật
	1 tiết ( 35p)
	111
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng
	1 tiết ( 35p)
	112
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	Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 1)
	1 tiết ( 35p)
	113
	 
	 

	
	
	 
	Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 2)
	1 tiết ( 35p)
	114
	 
	 

	
	
	 
	Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 3)
	1 tiết ( 35p)
	115
	 
	 

	
	
	 
	Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 4)
	1 tiết ( 35p)
	116
	 
	 

	
	
	 
	Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 5)
	1 tiết ( 35p)
	117
	 
	 

	
	
	 
	Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 6)
	1 tiết ( 35p)
	118
	 
	 

	
	
	 
	Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 7)
	1 tiết ( 35p)
	119
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	Bài 31:
	Đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
	1 tiết ( 35p)
	120
	GDQPAN: Kể tên các cuộc kháng chiến của dân tộc VN
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ
	1 tiết ( 35p)
	121
	 
	 

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết thư
	1 tiết ( 35p)
	122
	 
	 

	
	
	Bài 32:
	Đọc: Anh Ba (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	123
124
	GDQPAN: Kể tấm gương AH…
	 

	
	
	
	Đọc: Anh Ba (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Viết thư
	1 tiết ( 35p)
	125
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	126
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	SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG
	Bài 1: Hải Thượng Lãn Ông
	Đọc: Hải Thượng Lãn Ông
	1 tiết ( 35p)
	127
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Câu
	1 tiết ( 35p)
	128
	 
	 

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc.
	1 tiết ( 35p)
	129
	 
	 

	
	
	Bài 2:  Vệt phấn trên mặt bàn
	Đọc: Vệt phấn trên mặt bàn (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	130 
 131
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Vệt phấn trên mặt bàn (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết.
	1 tiết ( 35p)
	132
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Giúp bạn
	1 tiết ( 35p)
	133
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	Bài 3: Ông Bụt đã đến
	Đọc: Ông Bụt đã đến
	1 tiết ( 35p)
	134
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Hai thành phần chính của câu
	1 tiết ( 35p)
	135
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết.
	1 tiết ( 35p)
	136
	 
	 

	
	
	Bài 4: Quả ngọt cuối mùa
	Đọc: Quả ngọt cuối mùa (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	137 + 138
	GDBVMT: Vẻ đẹp thiên nhiên (cây trái trong vườn)
	 

	
	
	
	Đọc: Quả ngọt cuối mùa (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học
	1 tiết ( 35p)
	139
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	140
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	Bài 5: Tờ báo tường của tôi
	Đọc: Tờ báo tường của tôi
	1 tiết ( 35p)
	141
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về chủ ngữ
	1 tiết ( 35p)
	142
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học
	1 tiết ( 35p)
	143
	 
	 

	
	
	Bài 6: Tiếng ru 
	Đọc: Tiếng ru (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	144 + 145
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Tiếng ru (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học
	1 tiết ( 35p)
	146
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Kể chuyện: Bài học quý
	1 tiết ( 35p)
	147
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	Bài 7: Con muốn làm một cái cây
	Đọc: Con muốn làm một cái cây
	1 tiết ( 35p)
	148
	GDBVMT: Vẻ đẹp của cây cối trong môi trường tự nhiên
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về vị ngữ
	1 tiết ( 35p)
	149
	 
	 

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm
	1 tiết ( 35p)
	150
	 
	 

	
	
	Bài 8: Trên khóm tre đầu ngõ 
	Đọc: Trên khóm tre đầu ngõ (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	151 + 152
	GDBVMT: Bảo vệ con vật và môi trường thiên nhiên
	 

	
	
	
	Đọc: Trên khóm tre đầu ngõ (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm
	1 tiết ( 35p)
	153
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	154
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	UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
	Bài 9: Sự tích con Rồng cháu Tiên 
	Đọc: Sự tích con Rồng cháu Tiên
	1 tiết ( 35p)
	155
	TH: GDĐP (Tiết 1 CĐ3)
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về hai thành phần chính của câu
	1 tiết ( 35p)
	156
	 
	 

	
	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện
	1 tiết ( 35p)
	157
	 
	 

	
	
	Bài 10: Cảm xúc Trường Sa 
	Đọc: Cảm xúc Trường Sa (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	158 + 159
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Cảm xúc Trường Sa (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Viết bài văn kể lại một câu chuyện
	1 tiết ( 35p)
	160
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Những tấm gương sáng
	1 tiết ( 35p)
	161
	TH: GDĐP (Tiết 2 CĐ3)
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	Bài 11: Sáng tháng Năm 
	Đọc: Sáng tháng Năm
	1 tiết ( 35p)
	162
	TH: GDĐP (Tiết 3 CĐ3)
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Trạng ngữ
	1 tiết ( 35p)
	163
	 
	 

	
	
	
	Viết: Trả bài văn kể lại một câu chuyện
	1 tiết ( 35p)
	164
	 
	 

	
	
	Bài 12: Chàng trai lang Phù Ủng
	Đọc: Chàng trai lang Phù Ủng (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	165 + 166
	TH: GDĐP (Tiết 4 CĐ3)
	 

	
	
	
	Đọc: Chàng trai lang Phù Ủng (Tiết 2) 
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết đọan văn nêu ý kiến
	1 tiết ( 35p)
	167
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	168
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	Bài 13: Vườn của ông tôi
	Đọc: Vườn của ông tôi
	1 tiết ( 35p)
	169
	GDBVMT: Trồng và chăm sóc cây cối trong vườn
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn
	1 tiết ( 35p)
	170
	 
	 

	
	
	
	Viết: Trả bài viết đọan văn nêu ý kiến
	1 tiết ( 35p)
	171
	 
	 

	
	
	Bài 14: Trong lời mẹ hát
	Đọc: Trong lời mẹ hát (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	172 + 173
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Trong lời mẹ hát (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn thuật lại một sự việc
	1 tiết ( 35p)
	174
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Truyền thống Uống nước nhớ nguồn
	1 tiết ( 35p)
	175
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	Bài 15: Người thầy đầu tiên của bố tôi
	Đọc: Người thầy đầu tiên của bố tôi
	1 tiết ( 35p)
	176
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích
	1 tiết ( 35p)
	177
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết bài văn thuật lại một sự việc
	1 tiết ( 35p)
	178
	 
	 

	
	
	Bài 16: Ngựa biên phòng
	Đọc: Ngựa biên phòng (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	179 + 180
	GDQPAN: có ý thức bảo vệ biên cương của Tổ quốc
	 

	
	
	
	Đọc: Ngựa biên phòng (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Trả bài văn thuật lại một sự việc
	1 tiết ( 35p)
	181
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	182
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	Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 1)
	1 tiết ( 35p)
	183
	 
	 

	
	
	 
	Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 2)
	1 tiết ( 35p)
	184
	 
	 

	
	
	 
	Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 3)
	1 tiết ( 35p)
	185
	 
	 

	
	
	 
	Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 4)
	1 tiết ( 35p)
	186
	 
	 

	
	
	 
	Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 5)
	1 tiết ( 35p)
	187
	 
	 

	
	
	 
	Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 6)
	1 tiết ( 35p)
	188
	 
	 

	
	
	 
	Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 7)
	1 tiết ( 35p)
	189
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	QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI
	Bài 17: Cây đa quê hương 
	Đọc: Cây đa quê hương
	1 tiết ( 35p)
	190
	GDBVMT: Yêu quý vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Trạng ngữ chỉ phương tiện
	1 tiết ( 35p)
	191
	 
	 

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây cối
	1 tiết ( 35p)
	192
	 
	 

	
	
	Bài 18: Bước mùa xuân
	Đọc: Bước mùa xuân (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	193 + 194
	GDBVMT: Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và thêm yêu quý môi trường TN
	 

	
	
	
	Đọc: Bước mùa xuân (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây cối (tiếp theo)
	1 tiết ( 35p)
	195
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Những miền quê yêu dấu
	1 tiết ( 35p)
	196
	 
	 

	29
	
	Bài 19: Đi hội Chùa Hương
	Đọc: Đi hội Chùa Hương
	1 tiết ( 35p)
	197
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép
	1 tiết ( 35p)
	198
	 
	 

	
	
	
	Viết: Quan sát cây cối
	1 tiết ( 35p)
	199
	 
	 

	
	
	Bài 20: Chiều ngoại ô
	Đọc: Chiều ngoại ô (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	200 + 201
	GDBVMT: Cảm nhận được nét đẹp của thiên nhiên vùng ngoại ô.Từ đó thêm yêu quý môi trường thiên nhiên
	 

	
	
	
	Đọc: Chiều ngoại ô (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Luyện viết đoạn văn miêu tả cây cối
	1 tiết ( 35p)
	202
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	203
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	Bài 21: Những cánh buồm 
	Đọc: Những cánh buồm
	1 tiết ( 35p)
	204
	GDBVMT: Bảo vệ  nguồn nước
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Dấu ngoặc đơn
	1 tiết ( 35p)
	205
	 
	 

	
	
	
	Viết: Luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn miêu tả cây cối
	1 tiết ( 35p)
	206
	 
	 

	
	
	Bài 22: Cái cầu
	Đọc: Cái cầu (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	207 + 208
	ATGT (ATGT đường bộ)
	 

	
	
	
	Đọc: Cái cầu (Tiết 2)
	
	
	
	 

	
	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối
	1 tiết ( 35p)
	209
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Về quê ngoại
	1 tiết ( 35p)
	210
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	Bài 23: Đường đi Sa Pa
	Đọc: Đường đi Sa Pa
	1 tiết ( 35p)
	211
	ATGT (ATGT đường bộ)
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên cơ quan, tổ chức
	1 tiết ( 35p)
	212
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết bài văn miêu tả cây cối
	1 tiết ( 35p)
	213
	 
	 

	
	
	Bài 24: Quê ngoại
	Đọc: Quê ngoại (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	214 + 215
	Nghỉ lễ Giỗ Tổ HV (dạy bù vào 2 tiết Tin học ở tuần chẵn)
	 

	
	
	
	Đọc: Quê ngoại (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Trả bài văn miêu tả cây cối
	1 tiết ( 35p)
	216
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	217
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	VÌ MỘT THẾ GIỚI BÌNH YÊN
	Bài 25: Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô – rông – gô - rô
	Đọc: Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-gô-rô
	1 tiết ( 35p)
	218
	GDBVMT: Yêu thích các loài vật hoang dã và biết bảo vệ chúng
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Lựa chọn từ ngữ
	1 tiết ( 35p)
	219
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng
	1 tiết ( 35p)
	220
	 
	 

	
	
	Bài 26: Ngôi nhà của yêu thương
	Đọc: Ngôi nhà của yêu thương (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	221 + 222
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Ngôi nhà của yêu thương (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng
	1 tiết ( 35p)
	223
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: chung tay bảo vệ động vật
	1 tiết ( 35p)
	224
	GDBVMT: Bảo vệ các loài động vật
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	Bài 27: Băng tan
	Đọc: Băng tan
	1 tiết ( 35p)
	225
	GDBVMT: Các thiên tai thường gặp
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập lựa chọn từ ngữ
	1 tiết ( 35p)
	226
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng
	1 tiết ( 35p)
	227
	 
	 

	
	
	Bài 28: Chuyến du lịch thú vị
	Đọc: Chuyến du lịch thú vị (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	228 + 229
	ATGT (ATGT đường bộ vào phần liên hệ); 
	 

	
	
	
	Đọc: Chuyến du lịch thú vị (Tiết 2)
	
	
	Nghỉ lễ Giỗ Tổ HV (dạy bù vào 2 tiết Tin học ở tuần chẵn)
	 

	
	
	
	Viết: Hướng dẫn cách viết thư
	1 tiết ( 35p)
	230
	 
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết ( 35p)
	231
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	Ôn tập cuối học kỳ 2 (Tiết 1)
	1 tiết ( 35p)
	232
	 
	 

	
	
	
	Ôn tập cuối học kỳ 2 (Tiết 2)
	1 tiết ( 35p)
	233
	 
	 

	
	
	
	Ôn tập cuối học kỳ 2 (Tiết 3)
	1 tiết ( 35p)
	234
	 
	 

	
	
	
	Ôn tập cuối học kỳ 2 (Tiết 4)
	1 tiết ( 35p)
	235
	 
	 

	
	
	
	Ôn tập cuối học kỳ 2 (Tiết 5)
	1 tiết ( 35p)
	236
	 
	 

	
	
	
	Ôn tập cuối học kỳ 2 (Tiết 6)
	1 tiết ( 35p)
	237
	 
	 

	
	
	
	Ôn tập cuối học kỳ 2 (Tiết 7)
	1 tiết ( 35p)
	238
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	Bài 29: Lễ hội ở Nhật Bản  
	Đọc: Lễ hội ở Nhật Bản
	1 tiết ( 35p)
	239
	 
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về dấu câu
	1 tiết ( 35p)
	240
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết thư
	1 tiết ( 35p)
	241
	 
	 

	
	
	Bài 30: Ngày hội 
	Đọc: Ngày hội (Tiết 1)
	2 tiết ( 70p)
	242+243
	 
	 

	
	
	
	Đọc: Ngày hội (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	
	
	
	Viết: Viết giấy mời
	1 tiết ( 35p)
	244
	 
	 

	
	
	
	Nói và nghe: Cuộc sống xanh
	1 tiết ( 35p)
	245
	 
	 


2. Môn Toán:
	 
	Chủ đề
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh bổ sung (nếu có) 
	Ghi chú

	Tuần
	
	Tên bài học
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	1
	ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
	Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000
	Luyện tập
	2 tiết (70 phút)
	1
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	2
	 
	 

	
	
	Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi     100 000 
	Luyện tập
	3 tiết ( 105 phút)
	3
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	4
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	5
	 
	 

	2
	
	Bài 3: Số chẵn, Số lẻ 
	 Số chẵn, Số lẻ
	35 ph
	6
	 
	 

	
	
	Bài 4: Biểu thức chứa chữ 
	Biểu thức chứa chữ 
	3 tiết ( 105 phút)
	7
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	8
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	9
	 
	 

	
	
	Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính 
	Giải bài toán có ba bước tính 
	2 tiết (70 phút)
	10
	 
	 

	3
	
	
	Luyện tập
	
	11
	 
	 

	
	
	Bài 6: Luyện tập chung 
	Luyện tập
	2 tiết (70 phút)
	12
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	13
	 
	 

	
	GÓC VÀ ĐƠN VỊ GÓC
	Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc 
	Đo góc, đơn vị đo góc 
	2 tiết (70 phút)
	14
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	15
	 
	 

	4
	
	Bài  8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt 
	Góc nhọn, góc tù, góc bẹt 
	3 tiết ( 105 phút)
	16
	Thay bằng Bài học STEM: Góc biến hình
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	17
	
	 

	
	
	
	Củng cố
	
	18
	
	 

	
	
	Bài 9: Luyện tập chung
	Luyện tập
	2 tiết (70 phút)
	19
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	20
	 
	 

	5
	SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ
	Bài 10: Số có sáu chữ số, số 1 000 000 
	 Số có sáu chữ số, số 1 000 000 ( tiết 1)
	2 tiết (70 phút)
	21
	 
	 

	
	
	
	 Số có sáu chữ số, số 1 000 000 ( tiết 2)
	
	22
	 
	 

	
	
	Bài 11: Hàng và lớp 
	Hàng và lớp (tiết 1)
	3 tiết ( 105 phút)
	23
	 
	 

	
	
	
	Hàng và lớp (tiết 2)
	
	24
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	25
	 
	 

	6
	
	Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu 
	Các số trong phạm vi lớp triệu 
	3 tiết ( 105 phút)
	26
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	27
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	28
	 
	 

	
	
	Bài 13: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn
	Làm tròn số đến hàng trăm nghìn
	1 tiết ( 35 phút)
	29
	 
	 

	
	
	Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số 
	So sánh các số có nhiều chữ số 
	2 tiết (70 phút)
	30
	 
	 

	7
	
	
	Luyện tập
	
	31
	 
	 

	
	
	Bài 15: Làm quen với dãy số tự nhiên
	Làm quen với dãy số tự nhiên
	2 tiết (70 phút)
	32
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	33
	 
	 

	
	
	Bài 16: Luyện tập chung 
	Luyện tập
	3 tiết ( 105 phút)
	34
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	35
	 
	 

	8
	
	
	Luyện tập
	
	36
	 
	 

	
	MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG
	Bài 17: Yến, tạ, tấn 
	Yến, tạ, tấn
	3 tiết ( 105 phút)
	37
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	38
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	39
	 
	 

	
	
	Bài 18: Đề-xi-mét vuông, mét vuông, Mi-li- mét vuông 
	Đề-xi-mét vuông, mét vuông, Mi-li- mét vuông ( tiết 1)
	4 tiết (135 phút)
	40
	 
	 

	9
	
	
	Đề-xi-mét vuông, mét vuông, Mi-li- mét vuông ( tiết 2)
	
	41
	 
	 

	
	
	
	Đề-xi-mét vuông, mét vuông, Mi-li- mét vuông ( tiết 3)
	
	42
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	43
	 
	 

	
	
	 
	Kiểm tra định kỳ giữa HK 1
	1 tiết ( 35 phút)
	44
	 
	 

	
	
	Bài 19: Giây,thế kỉ 
	Giây,thế kỉ 
	2 tiết (70 phút)
	45
	 
	 

	10
	
	
	Luyện tập
	
	46
	 
	 

	
	
	Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng 
	Thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng (Tiết 1)
	2 tiết (70 phút)
	47
	 
	 

	
	
	
	Thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng (Tiết 2)
	
	48
	 
	 

	
	
	Bài 21: Luyện tập chung 
	Luyện tập
	2 tiết (70 phút)
	49
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	50
	 
	 

	11
	PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
	Bài 22: Phép cộng các số có nhiều chữ số 
	Phép cộng các số có nhiều chữ số 
	2 tiết (70 phút)
	51
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	52
	 
	 

	
	
	Bài 23: Phép trừ các số có nhiều chữ số 
	 Phép trừ các số có nhiều chữ số 
	2 tiết (70 phút)
	53
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	54
	 
	 

	
	
	Bài 24:  Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng 
	Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng (tiết 1) 
	3 tiết ( 105 phút)
	55
	 
	 

	12
	
	
	Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng (tiết 2) 
	
	56
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	57
	 
	 

	
	
	Bài 25 : Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó 
	Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó 
	2 tiết (70 phút)
	58
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	59
	 
	 

	
	
	Bài 26: Luyện tập chung 
	Luyện tập
	3 tiết ( 105 phút)
	60
	 
	 

	13
	
	
	Luyện tập
	
	61
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	62
	 
	 

	
	ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
	Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc 
	Hai đường thẳng vuông góc 
	2 tiết (70 phút)
	63
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	64
	 
	 

	
	
	Bài 28: Thực hành và trải nghiệm hai đường thẳng vuông góc 
	Thực hành và trải nghiệm hai đường thẳng vuông góc (Tiết 1)
	2 tiết (70 phút)
	65
	 
	 

	14
	
	
	Thực hành và trải nghiệm hai đường thẳng vuông góc (Tiết 2)
	
	66
	 
	 

	
	
	Bài 29 : Hai đường thẳng song song 
	Hai đường thẳng song song 
	2 tiết (70 phút)
	67
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	68
	 
	 

	
	
	Bài 30 : Thực hành và trải nghiệm hai đường thẳng song song 
	Thực hành và trải nghiệm hai đường thẳng song song (Tiết 1)
	2 tiết (70 phút)
	69
	
	 

	
	
	
	Thực hành và trải nghiệm hai đường thẳng song song (Tiết 2)
	
	70
	 
	 

	15
	
	Bài 31: Hình bình hành, hình thoi 
	Hình bình hành, hình thoi ( tiết 1)
	3 tiết ( 105 phút)
	71
	 
	 

	
	
	
	Hình bình hành, hình thoi ( tiết 2)
	
	72
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	73
	 
	 

	
	
	Bài 32 : Luyện tập chung 
	Luyện tập
	3 tiết ( 105 phút)
	74
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	75
	 
	 

	16
	
	
	Luyện tập
	
	76
	 
	 

	
	ÔN TẬP HỌC KÌ 1
	Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu 
	Luyện tập
	2 tiết (70 phút)
	77
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	78
	 
	 

	
	
	Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ 
	Luyện tập
	3 tiết ( 105 phút)
	79
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	80
	 
	 

	17
	
	
	Luyện tập
	
	81
	 
	 

	
	
	 
	Kiểm tra định kì cuối học kì I 
	 
	82
	 
	 

	
	
	Bài 35: Ôn tập hình học 
	Luyện tập
	3 tiết (105 phút)
	83
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	84
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	85
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	Bài 36: Ôn tập đo lường 
	Luyện tập
	2 tiết (70 phút)
	86
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	87
	 
	 

	
	
	Bài 37: Ôn tập chung 
	Luyện tập
	3 tiết (105 phút)
	88
	 
	 

	 
	
	
	Luyện tập
	
	89
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	90
	 
	 

	19
	PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
	Bài 38 : Nhân với số có một chữ số 
	 Nhân với số có một chữ số 
	2 tiết (70 phút)
	91
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	92
	 
	 

	
	
	Bài 39 : Chia với số có một chữ số 
	Chia với số có một chữ số 
	2 tiết (70 phút)
	93
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	94
	 
	 

	
	
	Bài 40 : Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân
	Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân( tiết 1)
	3 tiết (105 phút)
	95
	 
	 

	20
	
	
	Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân( tiết 2)
	
	96
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	97
	 
	 

	
	
	Bài 41: Nhân chia với 10, 100, 1000… 
	Nhân chia với 10, 100, 1000… 
	2 tiết (70 phút)
	98
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	99
	 
	 

	
	
	Bài 42: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng 
	Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng 
	3 tiết (105 phút)
	100
	 
	 

	21
	
	
	Luyện tập
	
	101
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	102
	 
	 

	
	
	Bài 43 : Nhân với số có hai chữ số  
	Nhân với số có hai chữ số 
	3 tiết (105 phút)
	103
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	104
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	105
	 
	 

	22
	
	Bài 44 : Chia cho số có hai chữ số 
	Chia cho số có hai chữ số 
	3 tiết (105 phút)
	106
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	107
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	108
	 
	 

	
	
	Bài 45: Thực hành và trải nghiệm ước lượng trong tính toán
	Thực hành và trải nghiệm ước lượng trong tính toán
	1 tiết ( 35 phút)
	109
	 
	 

	
	
	Bài 46 : Tìm số trung bình cộng 
	Tìm số trung bình cộng
	2 tiết (70 phút)
	110
	 
	 

	23
	
	
	Luyện tập
	
	111
	 
	 

	
	
	Bài 47: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị 
	Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiết 1)
	2 tiết (70 phút)
	112
	 
	 

	
	
	
	Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiết 2)
	
	113
	 
	 

	
	
	Bài 48: Luyện tập chung 
	Luyện tập
	3 tiết (105 phút)
	114
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	115
	 
	 

	24
	
	
	Luyện tập
	
	116
	 
	 

	
	LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT
	Bài 49: Dãy số liệu thống kê 
	Dãy số liệu thống kê
	2 tiết (70 phút)
	117
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	118
	 
	 

	
	
	Bài 50 : Biểu đồ cột 
	Biểu đồ cột
	2 tiết (70 phút)
	119
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	120
	 
	 

	25
	
	Bài 51: Số lần xuất hiện của một số sự kiện 
	Số lần xuất hiện của một số sự kiện 
	2 tiết (70 phút)
	121
	 
	 

	
	
	
	
	
	122
	 
	 

	
	
	Bài 52 : Luyện tập chung
	Luyện tập
	1 tiết ( 35 phút)
	123
	 
	 

	
	PHÂN SỐ
	Bài 53: Khái niệm về phân số 
	Khái niệm về phân số
	2 tiết (70 phút)
	124
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	125
	 
	 

	26
	
	Bài 54 : Phân số và phép chia số tự nhiên 
	Phân số và phép chia số tự nhiên 
	2 tiết (70 phút)
	126
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	127
	 
	 

	
	
	Bài 55: Tính chất cơ bản của phân số 
	 Tính chất cơ bản của phân số 
	2 tiết (70 phút)
	128
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	129
	 
	 

	
	
	Bài 56: Rút gọn phân số 
	Rút gọn phân số 
	2 tiết (70 phút)
	130
	 
	 

	27
	
	
	Luyện tập
	
	131
	 
	 

	
	
	Bài 57 : Quy đồng mẫu số các phân số 
	 Quy đồng mẫu số các phân số 
	2 tiết (70 phút)
	132
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	133
	 
	 

	
	
	Kiểm tra định kỳ giữa học kì 2
	 
	 
	134
	 
	 

	
	
	Bài 58: So sánh phân số 
	So sánh phân số ( tiết 1)
	3 tiết ( 105 phút)
	135
	 
	 

	28
	
	
	So sánh phân số ( tiết 2)
	
	136
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	137
	 
	 

	
	
	Bài 59: Luyện tập chung 
	Luyện tập
	3 tiết ( 105 phút)
	138
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	139
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	140
	 
	 

	29
	PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
	Bài 60: Phép cộng phân số 
	Phép cộng phân số ( tiết 1)
	3 tiết ( 105 phút)
	141
	 
	 

	
	
	
	Phép cộng phân số ( tiết 2)
	
	142
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	143
	 
	 

	
	
	Bài 61: Phép trừ phân số 
	Phép trừ phân số(tiết 1)
	3 tiết ( 105 phút)
	144
	 
	 

	
	
	
	Phép trừ phân số(tiết 2)
	
	145
	 
	 

	30
	
	
	Luyện tập
	
	146
	 
	 

	
	
	Bài 62: Luyện tập chung 
	Luyện tập
	3 tiết ( 105 phút)
	147
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	148
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	149
	 
	 

	
	PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA PHÂN SỐ
	Bài 63: Phép nhân phân số 
	 Phép nhân phân số 
	4 tiết ( 135 phút)
	150
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	Luyện tập
	
	151
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	152
	Nghỉ lễ Giỗ Tổ HV (dạy bù vào 2 tiết Tin học ở tuần chẵn
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	153
	
	 

	
	
	Bài 64: Phép chia phân số 
	Phép chia phân số 
	3 tiết ( 105 phút)
	154
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	155
	 
	 

	32
	
	
	Luyện tập
	
	156
	 
	 

	
	
	Bài 65: Tìm phân số của một số 
	Bài 65: Tìm phân số của một số 
	2 tiết (70 phút)
	157
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	158
	 
	 

	
	
	Bài 66: Luyện tập chung 
	Luyện tập
	3 tiết ( 105 phút)
	159
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	160
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	Luyện tập
	
	161
	 
	 

	
	ÔN TẬP CUỐI NĂM
	Bài 67:  Ôn tập số tự nhiên 
	Luyện tập
	2 tiết (70 phút)
	162
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	163
	 
	 

	
	
	Bài 68: Ôn tập phép tính với số tự nhiên 
	Luyện tập
	2 tiết (70 phút)
	164
	Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 9 (dạy bù vào các tiết ôn tập)
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	165
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	Bài 69: Ôn tập phân số 
	Luyện tập
	1 tiết ( 35 phút)
	166
	 
	 

	
	
	
	Kiểm tra định kì cuối học kì 2
	1 tiết ( 35 phút)
	167
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	1 tiết ( 35 phút)
	168
	 
	 

	
	
	Bài 70: Ôn tập phép tính với phân số
	Luyện tập
	2 tiết (70 phút)
	169
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	170
	 
	 

	 
	
	Bài 71: Ôn tập hình học và đo lường 
	Luyện tập
	2 tiết (70 phút)
	171
	 
	 

	35
	
	
	Luyện tập
	
	172
	 
	 

	
	
	Bài 72: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất
	Luyện tập
	1 tiết ( 35 phút)
	173
	 
	 

	
	
	Bài 73: Ôn tập chung 
	Luyện tập
	2 tiết (70 phút)
	174
	 
	 

	
	
	
	Luyện tập
	
	175
	 
	 


3. Đạo đức:
	Tuần
	Chủ đề
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh bổ sung (nếu có) 
	Ghi chú

	
	
	Tên bài học
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	1
	CHỦ ĐỀ 1: BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG
	Bài 1: Biết ơn người lao động ( Tiết 1)
	1
	4 tiết (140 phút)
	KNS: -Tôn trọng giá trị sức lao động.
-Thể hiện sự tôn trọng, lễ phép với người lao động.
- Bồi dưỡng lòng nhân ái, yêu mến, kính trọng, biết ơn người lao động.
	 

	2
	
	Bài 1: Biết ơn người lao động( Tiết 2)
	2
	
	
	 

	3
	
	Bài 1: Biết ơn người lao động( Tiết 3)
	3
	
	
	 

	4
	
	Bài 1: Biết ơn người lao động( Tiết 4)
	4
	
	
	 

	5
	CHỦ ĐỀ 2: CẢM THÔNG, GIÚP ĐỠ NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN(4 TIẾT)
	Bài 2: Cảm thông giúp đỡ người gặp khó khăn( Tiết 1)
	5
	4 tiết (140 phút)
	KNS: Bồi dưỡng lòng nhân ái, biết yêu thương, cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn trong cuộc sống.
	 

	6
	
	Bài 2: Cảm thông giúp đỡ người gặp khó khăn( Tiết 2)
	6
	
	
	 

	7
	
	Bài 2: Cảm thông giúp đỡ người gặp khó khăn( Tiết 3)
	7
	
	
	 

	8
	
	Bài 2: Cảm thông giúp đỡ người gặp khó khăn( Tiết 4)
	8
	
	
	 

	9
	 
	Thực hành giữa học kỳ 1
	9
	1 tiết
	 
	 

	10
	CHỦ ĐỀ 3: YÊU LAO ĐỘNG ( 4 TIẾT)
	Bài 3: Yêu lao động (Tiết 1)
	10
	4 tiết (140 phút)
	KNS: -Xác định của giá trị của lao động.
- Quản lí thời gian để tham gia làm những việc vừa sức ở nhà và ở trường.
- Chăm chỉ, biết thể hiện tình yêu lao động qua thái độ, lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
	 

	11
	
	Bài 3: Yêu lao động (Tiết 2)
	11
	
	
	 

	12
	
	Bài 3: Yêu lao động (Tiết 3)
	12
	
	
	 

	13
	
	Bài 3: Yêu lao động (Tiết 4)
	13
	
	
	 

	14
	CHỦ ĐỀ 4: TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC ( 3 TIẾT)
	Bài 4: Tôn trọng tài sản của người khác ( Tiết 1)
	14
	3 tiết      (105 phút)
	KNS: Trung thực, tôn trọng, bảo vệ, không xâm phạm tới tài sản của người khác.
	 

	15
	
	Bài 4: Tôn trọng tài sản của người khác ( Tiết 2)
	15
	
	
	 

	16
	
	Bài 4: Tôn trọng tài sản của người khác ( Tiết 3)
	16
	
	
	 

	17
	 
	Ôn tập và Thực hành cuối học kỳ 1
	17
	35 phút
	 
	 

	18,19
	CHỦ ĐỀ 5: BẢO VỆ CỦA CÔNG ( 3 TIẾT)
	Bài 5: Bảo vệ của công ( Tiết 1)
	18
	3 tiết      (105 phút)
	KNS: - Xác định giá trị văn hóa tinh thần của những nơi công cộng.
-Thu thập và xử lí thông tin về các hoạt động giữ gìn các công trình công cộng ở địa phương.
- Có trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ của công.
	 

	
	
	Bài 5: Bảo vệ của công ( Tiết 2)
	19
	
	
	 

	20
	
	Bài 5: Bảo vệ của công ( Tiết 3)
	20
	
	
	 

	21
	CHỦ ĐỀ 6: THIẾT LẬP VÀ DUY TRÌ QUAN HỆ BẠN BÈ (5 TIẾT)
	Bài 6: Thiết lập quan hệ bạn bè ( Tiết 1)
	21
	5  tiết         ( 175 phút)
	KNS: Nhân ái, yêu mến, quý trọng bạn bè.
	 

	22
	
	Bài 6: Thiết lập quan hệ bạn bè ( Tiết 2)
	22
	
	
	 

	23
	
	Bài 7: Duy trì quan hệ bạn bè ( Tiết 1)
	23
	
	
	 

	24
	
	Bài 7: Duy trì quan hệ bạn bè ( Tiết 2)
	24
	
	
	 

	26
	
	Bài 7: Duy trì quan hệ bạn bè ( Tiết 3)
	25
	
	
	 

	
	 
	Thực hành giữa học kỳ 2
	26
	35 phút
	 
	 

	27
	CHỦ ĐỀ 7: QUÝ TRỌNG ĐỒNG TIỀN (4 TIẾT)
	Bài 8: Quý trọng đồng tiền ( Tiết 1)
	27
	4 tiết (140 phút)
	KNS: Trách nhiệm trong bảo quản và tiết kiệm tiền.
- Bình luận, phê phán việc lãng phí tiền của.
- Lập kế hoạch sử dụng tiền của bản thân
	 

	28
	
	Bài 8: Quý trọng đồng tiền ( Tiết 2)
	28
	
	
	 

	29
	
	Bài 8: Quý trọng đồng tiền (Tiết 3)
	29
	
	
	 

	30
	
	Bài 8: Quý trọng đồng tiền (Tiết 4)
	30
	
	
	 

	31
	CHỦ ĐỀ 8: QUYỀN VÀ BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM ( 4 TIẾT)
	Bài 9: Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 1)
	31
	4 tiết (140 phút)
	KNS: Yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm đối với quyền và bổn phận của trẻ em.
	 

	32
	
	Bài 9: Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 2)
	32
	
	
	 

	33
	
	Bài 9: Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 3)
	33
	
	
	 

	34
	
	Bài 9: Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 4)
	34
	
	
	 

	35
	 
	Thực hành cuối học kỳ 2
	35
	35 phút
	 
	 


4. Giáo dục thể chất:
	Tuần
	Chủ đề
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh bổ sung (nếu có) 
	Ghi chú

	
	
	Tên bài học
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	1
	Kiến thức chung
	Giới thiệu chương trình.Kiến thức chung
	1
	35 phút
	 
	 

	
	CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
	Bài 1: Đi đều vòng bên phải. (Tiết 1)
	2
	4 tiết (140 phút)
	 
	 

	2
	
	Bài 1: Đi đều vòng bên phải. (Tiết 2)
	3
	
	 
	 

	
	
	Bài 1. Đi đều vòng bên phải. (Tiết 3)
	4
	
	 
	 

	3
	
	Bài 1: Đi đều vòng bên phải. (Tiết 4)
	5
	
	 
	 

	
	
	Bài 2: Đi đều vòng bên trái. (Tiết 1)
	6
	4 tiết (140 phút)
	 
	 

	4
	
	Bài 2: Đi đều vòng bên trái. (Tiết 2)
	7
	
	 
	 

	
	
	Bài 2: Đi đều vòng bên trái. (Tiết 3)
	8
	
	 
	 

	5
	
	Bài 2: Đi đều vòng bên trái. (Tiết 4)
	9
	
	 
	 

	
	
	Bài 3: Đi đều vòng sau. (Tiết 1)
	10
	4 tiết (140 phút)
	 
	 

	6
	
	Bài 3: Đi đều vòng sau. (Tiết 2)
	11
	
	 
	 

	
	
	Bài 3: Đi đều vòng sau. (Tiết 3)
	12
	
	 
	 

	7
	
	Bài 3: Đi đều vòng sau. (Tiết 4)
	13
	
	 
	 

	
	
	Ôn tập về ĐHĐN (Tiết 1)
	14
	2 tiết (70 phút) 
	 
	 

	8
	
	Ôn tập về ĐHĐN (Tiết 2 )
	15
	
	 
	 

	
	CHỦ ĐỀ 2: BÀI TẬP THỂ DỤC
	Bài 1: Động tác vươn thở, động tác tay, động tác chân với vòng (T1)
	16
	3 tiết (105 phút)
	 
	 

	9
	
	Bài 1: Động tác vươn thở, động tác tay, động tác chân với vòng (T2)
	17
	
	 
	 

	
	
	Bài 1: Động tác vươn thở, động tác tay, động tác chân với vòng (T3)
	18
	
	 
	 

	10
	
	Bài 2: Động tác lườn, động tác Lưng - bụng, động tác toàn thân với vòng. (Tiết 1)
	19
	3 tiết (105 phút)
	 
	 

	
	
	 Bài 2: Động tác lườn, động tác Lưng - bụng, động tác toàn thân với vòng. (Tiết 2)
	20
	
	 
	 

	11
	
	Bài 2: Động tác lườn, động tác Lưng - bụng, động tác toàn thân với vòng. (Tiết 3)
	21
	
	 
	 

	
	
	Bài 3: Động tác nhảy, động tác điều hòa với vòng. (Tiết 1)
	22
	3 tiết (105 phút)
	 
	 

	12
	
	Bài 3: Động tác nhảy, động tác điều hòa với vòng. (Tiết 2)
	23
	
	 
	 

	
	
	Bài 3: Động tác nhảy, động tác điều hòa với vòng. (Tiết 3)
	24
	
	 
	 

	13
	
	Ôn tập Bài tập thể dục  (Tiết 1)
	25
	3 tiết (105 phút)
	 
	 

	
	
	Ôn tập Bài tập thể dục  (Tiết 2)
	26
	
	 
	 

	14
	
	Ôn tập Bài tập thể dục (Tiết 3)
	27
	
	 
	 

	
	CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
	Bài 1: Bài tập rèn luyện kỹ năng thăng bằng  (Tiết 1)
	28
	4 tiết (140 phút)
	 
	 

	15
	
	Bài 1: Bài tập rèn luyện kỹ năng thăng bằng  (Tiết 2)
	29
	
	 
	 

	
	
	Bài 1: Bài tập rèn luyện kỹ năng thăng bằng  (Tiết 3)
	30
	
	 
	 

	16
	
	Bài 1: Bài tập rèn luyện kỹ năng thăng bằng  (Tiết 4)
	31
	
	 
	 

	
	
	Bài 2: Bài tập rèn luyện kỹ năng bật xa (Tiết 1)
	32
	5 tiết (175 phút)
	 
	 

	17
	
	Bài 2: Bài tập rèn luyện kỹ năng bật xa (Tiết 2)
	33
	
	 
	 

	
	
	Bài 2: Bài tập rèn luyện kỹ năng bật xa (Tiết 3)
	34
	
	 
	 

	18
	
	Bài 2: Bài tập rèn luyện kỹ năng bật xa (Tiết 4)
	35
	
	 
	 

	
	
	Bài 2: Bài tập rèn luyện kỹ năng bật xa (Tiết 5)
	36
	
	 
	 

	19
	
	Bài 3 : Bài tập rèn luyện kỹ năng bật cao (Tiết 1)
	37
	5 tiết (175 phút)
	 
	 

	
	
	Bài 3 : Bài tập rèn luyện kỹ năng bật cao (Tiết 2)
	38
	
	 
	 

	20
	
	Bài 3 : Bài tập rèn luyện kỹ năng bật cao (Tiết 3)
	39
	
	 
	 

	
	
	Bài 3 : Bài tập rèn luyện kỹ băng bật cao (Tiết 4)
	40
	
	 
	 

	21
	
	Bài 3 : Bài tập rèn luyện kỹ năng bật cao (Tiết 5)
	41
	
	 
	 

	
	
	Bài 4 : Nhảy dây (Tiết 1)
	42
	8 tiết(280 phút) 
	 
	 

	22
	
	Bài 4 : Nhảy dây (Tiết 2)
	43
	
	 
	 

	
	
	Bài 4 : Nhảy dây (Tiết 3)
	44
	
	 
	 

	23
	
	Bài 4 : Nhảy dây  (Tiết 4)
	45
	
	 
	 

	
	
	Bài 4 : Nhảy dây (Tiết 5)
	46
	
	 
	 

	24
	
	Bài 4 : Nhảy dây (Tiết 6)
	47
	
	 
	 

	
	
	Bài 4 : Nhảy dây (Tiết 7)
	48
	
	 
	 

	25
	
	Bài 4 : Nhảy dây (Tiết 8)
	49
	
	 
	 

	
	
	Ôn tập, đánh giá tư thế và kĩ năng vận động cơ bản (Tiết 1)
	50
	2 tiết( 70 phút) 
	 
	 

	26
	
	Ôn tập, đánh giá tư thế và kĩ năng vận động cơ bản (Tiết 2)
	51
	
	 
	 

	
	CHỦ ĐỀ 4: THỂ THAO TỰ CHỌN: BÓNG RỔ
	Bài 1: Các động tác làm tăng khả năng điều khiển bóng. (Tiết 1)
	52
	4 tiết (140 phút)
	 
	 

	27
	
	Bài 1:  Các động tác làm tăng khả năng điều khiển bóng. (Tiết 2)
	53
	
	 
	 

	
	
	Bài 1:  Các động tác làm tăng khả năng điều khiển bóng. (Tiết 3)
	54
	
	 
	 

	28
	
	Bài 1:   Các động tác làm tăng khả năng điều khiển bóng. (Tiết 4)
	55
	
	 
	 

	
	
	Bài 2: Động tác tại chỗ dẫn bóng theo hình chữ V, dẫn bóng vượt chướng ngại vật  (Tiết 1)
	56
	4 tiết (140 phút)
	 
	 

	29
	
	Bài 2: Động tác tại chỗ dẫn bóng theo hình chữ V, dẫn bóng vượt chướng ngại vật  (Tiết 2)
	57
	
	 
	 

	
	
	Bài 2: Động tác tại chỗ dẫn bóng theo hình chữ V, dẫn bóng vượt chướng ngại vật  (Tiết 3)
	58
	
	 
	 

	30
	
	Bài 2: Động tác tại chỗ dẫn bóng theo hình chữ V, dẫn bóng vượt chướng ngại vật  (Tiết 4)
	59
	
	 
	 

	
	
	Bài 3: Động tác chuyền, bắt bóng bật đất bằng hai tay trước ngực (T1)
	60
	4 tiết (140 phút)
	 
	 

	31
	
	Bài 3: Động tác chuyền, bắt bóng bật đất bằng hai tay trước ngực (T2)
	61
	
	 
	 

	
	
	Bài 3: Động tác chuyền, bắt bóng bật đất bằng hai tay trước ngực (T3)
	62
	
	 
	 

	32
	
	Bài 3: Động tác chuyền, bắt bóng bật đất bằng hai tay trước ngực (T4)
	63
	
	 
	 

	
	
	Bài 4: Động tác ném rổ bằng một tay trên vai (Tiết 1)
	64
	4 tiết (140 phút)
	 
	 

	33
	
	Bài 4: Động tác ném rổ bằng một tay trên vai (Tiết 2)
	65
	
	 
	 

	
	
	Bài 4: Động tác ném rổ bằng môt tay trên vai  (Tiết 3)
	66
	
	 
	 

	34
	
	Bài 4: Động tác ném rổ bằng môt tay trên vai  (Tiết 4)
	67
	
	 
	 

	
	 
	Ôn Tập ( 1 tiết)
	68
	 35 phút
	 
	 

	35
	
	Ôn Tập HKII (1 tiết)
	69
	35 phút
	 
	 

	
	
	Tổng kết môn học
	70
	 35 phút
	 
	 


5. Môn Âm nhạc:
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung tích hợp 
	Ghi chú

	
	Chủ đề/                                Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	1
	Chủ đề 1: 
 Âm thanh ngày mới
(4 tiết)
	Lý thuyết âm nhạc: Một số ký hiệu ghi nhạc
Đọc nhạc Bài số 1
	1
	35 phút
	 
	 

	2
	
	Ôn đọc nhạc Bìa số 1
Học bài hát: Chuông gió leng keng
	2
	35 phút
	 
	 

	3
	
	Ôn bài hát Chuông gió leng keng
Thường thức âm nhạc: Hình thức biểu diễn trong ca hát
	3
	35 phút
	 
	 

	4
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng-Sáng tạo
	4
	35 phút
	 
	 

	5
	Chủ đề 2: 
 Giai điệu
 quê hương
( 4 tiết)
	Học bài hát Chim sáo
	5
	35 phút
	TH GDĐP: Di sản hát Xoan (Phần khởi động, và phần vận dụng)
	 

	6
	
	Ôn bài hát Chim sáo
Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ giai điệu
	6
	35 phút
	 
	 

	7
	
	Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn tranh
Nghe nhạc: Lý ngựa ô
	7
	35 phút
	 
	 

	8
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng-Sáng tạo
	8
	35 phút
	 
	 

	9
	Chủ đề 3: Thầy cô với chúng em
( 4 tiết)
	Lý thuyết âm nhạc: Giới thiệu các hình nốt
Đọc nhạc Bài số 2
	9
	35 phút
	 
	 

	10
	
	Ôn đọc nhạc Bài số 2
Học bài hát : Nếu em là
	10
	35 phút
	 
	 

	11
	
	Ôn bài hát Nếu em là
Nghe nhạc: Điều mong ước tặng thầy
	11
	35 phút
	 
	 

	13
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo
	13
	35 phút
	 
	 

	14
	Chủ đề 4: 
Vui đón Tết
( 4 tiết)
	Học hát bài Vui đón Tết
	14
	35 phút
	TH GDĐP: 
Chủ đề 1 cảnh đẹp quê hương.
	 

	15
	
	Ôn bài hát Vui đón Tết
Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ giai điệu 
	15
	35 phút
	 
	 

	16
	
	Thường thức âm nhạc:  Hình tượng âm nhạc thông qua câu chuyện Pi- tơ và chó sói
	16
	35 phút
	 
	 

	17
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng-Sáng tạo
	17
	35 phút
	 
	 

	18
	Ôn tập và đánh giá cuối Học  kì 1
   
	Ôn tập và đánh giá cuối Học kì 1
	18
	35 phút
	 
	 

	19
	Chủ đề 5: 
Thiên nhiên tươi đẹp
	Lý thuyết âm nhạc: Dấu lặng
Đọc nhạc  Bài số 3
	19
	35 phút
	 
	 

	20
	
	Học bài hát Hạt mưa kể chuyện
Ôn đọc nhạc Bài số 3
	20
	35 phút
	Tích hợp CĐ 2: Cảnh quan TN vào ND củng cố  
	 

	21
	
	Nghe nhạc: Không gian xanh
Ôn bài hát Hạt mưa kể chuyện
	21
	35 phút
	 
	 

	22
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo
	22
	35 phút
	 
	 

	23
	Chủ đề 6:  Tình bạn 
 tuổi thơ
	Học bài hát Tình bạn tuổi thơ
	23
	35 phút
	TH Đạo đức HCM: Phần củng cố (Đoàn kết , kỷ luật)
	 

	24
	
	Ôn bài hát Tình bạn tuổi thơ
Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ giai điệu
	24
	35 phút
	 
	 

	25
	
	Ôn nhạc cụ Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ giai điệu
Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Reo vang bình minh.
	25
	35 phút
	 
	 

	26
	
	Tỗ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo
	26
	35 phút
	 
	 

	27
	Chủ đề 7:  Âm nhạc nước ngoài
( 4 tiết)
 
	Lý thuyết âm nhạc : Ôn tập
 Đọc nhạc Bài số 4
	27
	35 phút
	 
	 

	28
	
	Học bài hát Miền quê em
Ôn đọc nhạc Bài số 4
. 
	28
	35 phút
	TH GDĐP: 
Chủ đề 1 cảnh đẹp quê hương.
	 

	29
	
	Ôn bài hát Miền quê em
Thường thức âm nhạc:Giới thiệu kèn t’rumpet
Nghe nhạc: Khúc nhạc mở đầu (U-vec-tuya)
	29
	35 phút
	 
	 

	30
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo
	30
	35 phút
	 
	 

	31
	Chủ đề 8: 
Chào mùa hè
	Học bài hát: Em yêu mùa hè quê em.
	31
	35 phút
	31
	 

	32
	
	Ôn bài hát Em yêu mùa hè quê em
Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ giai điệu 
	32
	35 phút
	 
	 

	33
	
	Ôn tập hai bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em. Thiếu nhi thế giới liên hoan. 
	33
	35 phút
	Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (dạy bù vào các tiết ôn tập)
	 

	34
	
	Nghe nhạc: Khúc ca vào hè
 Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo  
	34
	35 phút
	 
	 

	35
	Ôn tập và đánh giá cuối năm
	Ôn tập và đánh giá cuối năm
	35
	35 phút
	 
	 


6. Môn Mĩ thuật: 
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	1
	Chủ đề 1: Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam 
	Chủ đề 1: Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 1)
	4
	140 phút
	 
	 

	2
	
	Chủ đề 1: Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	3
	
	Chủ đề 1: Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 3)
	
	
	 
	 

	4
	
	Chủ đề 1: Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 4)
	
	
	 
	 

	5
	Chủ đề 2: Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam 
	Chủ đề 2: Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 1)
	4
	140 phút
	 
	 

	6
	
	Chủ đề 2: Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	7
	
	Chủ đề 2: Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 3)
	
	
	 
	 

	8
	
	Chủ đề 2: Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 4)
	
	
	 
	 

	9
	Chủ đề 3: Cảnh đẹp quê hương
	Chủ đề 3: Cảnh đẹp quê hương (Tiết 1)
	4
	140 phút
	Tích hợp NDGD địa phương: Quê hương em
	 

	10
	
	Chủ đề 3: Cảnh đẹp quê hương (Tiết 2)
	
	
	
	 

	11
	
	Chủ đề 3: Cảnh đẹp quê hương (Tiết 3)
	
	
	
	 

	12
	
	Chủ đề 3: Cảnh đẹp quê hương (Tiết 4)
	
	
	
	 

	13
	Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong cuộc sống 
	Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (Tiết 1)
	5
	175 phút
	 
	 

	14
	
	Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	15
	
	Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (Tiết 3)
	
	
	 
	 

	16
	
	Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (Tiết 4)
	
	
	 
	 

	17
	
	Trưng bày, đánh giá sản phẩm
	
	
	 
	 

	18
	Chủ đề 5: Những kỉ niệm đẹp 
	Chủ đề 5: Những kỉ niệm đẹp (Tiết 1)
	4
	140 phút
	 
	 

	19
	
	Chủ đề 5: Những kỉ niệm đẹp (Tiết 2)
	
	
	
	 

	20
	
	Chủ đề 5: Những kỉ niệm đẹp (Tiết 3)
	
	
	
	 

	21
	
	Chủ đề 5: Những kỉ niệm đẹp (Tiết 4)
	
	
	
	 

	22
	Chủ đề 6: Mái trường yêu dấu 
	Chủ đề 6: Mái trường yêu dấu (Tiết 1)
	4
	140 phút
	 
	 

	23
	
	Chủ đề 6: Mái trường yêu dấu (Tiết 2)
	
	
	 
	 

	24
	
	Chủ đề 6: Mái trường yêu dấu (Tiết 3)
	
	
	 
	 

	25
	
	Chủ đề 6: Mái trường yêu dấu (Tiết 4)
	
	
	 
	 

	26
	Chủ đề 7: Môi trường xanh - sạch - đẹp 
	Chủ đề 7: Môi trường xanh - sạch - đẹp (Tiết 1)
	4
	140 phút
	Tích hợp BVMT: Giữ vệ sinh cảnh quan trường lớp
	 

	27
	
	Chủ đề 7: Môi trường xanh - sạch - đẹp (Tiết 2)
	
	
	
	 

	28
	
	Chủ đề 7: Môi trường xanh - sạch - đẹp (Tiết 3)
	
	
	
	 

	29
	
	Chủ đề 7: Môi trường xanh - sạch - đẹp (Tiết 4)
	
	
	
	 

	30
	Chủ đề 8: Quê hương thanh bình
	Chủ đề 8: Quê hương thanh bình (Tiết 1)
	4
	140 phút
	 
	 

	31
	
	Chủ đề 8: Quê hương thanh bình (Tiết 2)
	
	
	
	 

	32
	
	Chủ đề 8: Quê hương thanh bình (Tiết 3)
	
	
	
	 

	33
	
	Chủ đề 8: Quê hương thanh bình (Tiết 4)
	
	
	Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (dạy bù vào các tiết ôn tập)
	 

	34
	 
	Ôn tập
	1
	35 phút
	 
	 

	35
	 
	Trưng bày, đánh giá sản phẩm
	1
	35 phút
	 
	 


7. Hoạt động trải nghiệm: 
	Tuần
	Chủ đề
	Chương trình và sách giáo khoa
	 Nội dung điều chỉnh bổ sung (nếu có) 
	Ghi chú

	
	
	Tên bài học
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	1
	NHẬN DIỆN BẢN THÂN
	Bài 1: Em tự hào về bản thân – tự hào thể hiện khả năng của bản thân
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào năm học mới
	3 tiết( 105p)
	1
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Em tự hào về bản thân
	
	2
	 
	 

	
	
	
	SHL: Sinh hoạt theo chủ đề: tự hào thể hiện khả năng của bản thân.
	
	3
	 
	 

	2
	
	Bài 2: Những việc làm đáng tự hào của em – Niềm tự hào trong tim.
	 Sinh hoạt dưới cờ:Chủ đề“Mái trường em yêu”
	3 tiết( 105p)
	4
	 
	 

	
	
	
	 Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Những việc làm đáng tự hào của bản thân.
	
	5
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Niềm tự hào trong tim.
	
	6
	 
	 

	3
	
	Bài 3:  Khả năng điều chỉnh cảm xúc- Điều chỉnh cảm xúc.
	 Sinh hoạt dưới cờ: Ngoại khóa chủ đề “An toàn giao thông” 
	3 tiết( 105p)
	7
	 
	 

	
	
	
	 Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Khả năng điều chỉnh cảm xúc.
	
	8
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Điều chỉnh cảm xúc.
	
	9
	 
	 

	4
	 
	Bài 5: Nền nếp sinh hoạt – Giúp nhau thực hiện nền nếp sinh hoạt.
	 Sinh hoạt dưới cờ: Trung thu của em
	3 tiết( 105p)
	10
	 
	 

	
	
	
	 Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nền nếp sinh hoạt.
	
	11
	 
	 

	
	
	
	  Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Giúp nhau thực hiện nền nếp sinh hoạt.
	
	12
	 
	 

	5
	NẾP SỐNG VÀ TƯ DUY KHOA HỌC
	Bài 4: Suy nghĩ tích cực - Nghĩ tích cực, sống vui tươi.
	 Sinh hoạt dưới cờ:  GDĐP Giới thiệu hát Xoan, trống Xoan
Học hát bài: Xe chỉ vá may
	3 tiết( 105p)
	13
	 
	 

	
	
	
	 Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Suy nghĩ tích cực.
	
	14
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Nghĩ tích cực – Sống vui tươi.
	
	15
	 
	 

	6
	 
	Bài 6: Kỹ năng đặt câu hỏi để tìm hiểu thông tin – Rèn luyện tư duy khoa học.
	 Sinh hoạt dưới cờ: Hát, đọc thơ về đồ dùng học tập. 
	3 tiết( 105p)
	16
	 
	 

	
	
	
	 Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Kỹ năng đặt câu hỏi để tìm hiểu thông tin.
	
	17
	 
	 

	
	
	
	  Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Rèn luyện tư duy khoa học.
	
	18
	 
	 

	7
	
	Bài 7: Phân loại và sắp xếp hoạt động cá nhân – Triển lãm sơ đồ tư duy.
	 Sinh hoạt dưới cờ:  Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2023
	3 tiết( 105p)
	19
	 
	 

	
	
	
	 Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Phân loại và sắp xếp hoạt động cá nhân.
	
	20
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Triển lãm sơ đồ tư duy.
	
	21
	 
	 

	8
	
	Bài 8: Nếp sống khoa học – Tự đánh giá việc rèn luyện tư duy khoa học.
	 Sinh hoạt dưới cờ: Người tiêu dùng thông minh
	3 tiết( 105p)
	22
	 
	 

	
	
	
	 Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nếp sống khoa học.
	
	23
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Tự đánh giá việc rèn luyện tư duy khoa học. 
	
	24
	 
	 

	9
	YÊU TRƯỜNG MẾN LỚP
	Bài 9: Thực trạng vệ sinh trường lớp – Khảo sát thực trạng vệ sinh trường, lớp.
	Sinh hoạt dưới cờ:  Thư viện xanh
	3 tiết( 105p)
	25
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thực trạng vệ sinh trường lớp. 
	 
	26
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề : Khảo sát thực trạng vệ sinh trường, lớp.
	 
	27
	 
	 

	10
	
	Bài 10: Giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp – Hành động giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
	Sinh hoạt dưới cờ: GDĐP Học hát Xoan bài: Đèn Thương ai
	3 tiết( 105p)
	28
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
	
	29
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Hành động giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
	
	30
	 
	 

	11
	
	Bài 11: Tình bạn – Cam kết tình bạn.
	Sinh hoạt dưới cờ: Trường học hạnh phúc
	3 tiết( 105p)
	31
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tình bạn.
	
	32
	 
	 

	
	
	
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Cam kết tình bạn.
	
	33
	 
	 

	12
	
	Bài 12: Thông điệp yêu thương – Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
	Sinh hoạt dưới cờ: Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 
Đồng diễn Võ thuật
	3 tiết( 105p)
	34
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thông điệp yêu thương.
	
	35
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11
	
	36
	 
	 

	13
	TỰ LỰC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
	Bài 13: Chủ động lập kế hoạch – Chủ động thực hiện nhiệm vụ đọc sách.
	Sinh hoạt dưới cờ: Giới thiệu Vua Đinh Tiên Hoàng – Trạng nguyên Vũ Duệ 
	3 tiết( 105p)
	37
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chủ động lập kế hoạch.
	
	38
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Chủ động thực hiện nhiệm vụ đọc sách.
	
	39
	 
	 

	14
	
	Bài 14 : Luyện tập giới thiệu sách – Hợp tác thực hiện nhiệm vụ.
	Sinh hoạt dưới cờ: Phong trào chia sẻ “Từ tôi đến bạn”
	3 tiết( 105p)
	40
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Luyện tập giới thiệu sách.
	
	41
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Hợp tác thực hiện nhiệm vụ.
	
	42
	 
	 

	15
	
	Bài 16 : Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở nhà – Đánh giá về khả năng tự lực.
	Sinh hoạt dưới cờ:  Nét đẹp học trò
	3 tiết( 105p)
	43
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
	
	44
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp : Sinh hoạt theo chủ đề: Đánh giá về khả năng tự lực.
	
	45
	 
	 

	16
	
	 Bài 15: Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở trường – Vượt khó và sáng tạo.
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12
	3 tiết( 105p)
	46
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở trường.
	
	47
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Vượt khó và sáng tạo.
	
	48
	 
	 

	17
	MÁI ẤM GIA ĐÌNH
	Bài 17: Gắn kết yêu thương – Ngày cuối tuần yêu thương.
	Sinh hoạt dưới cờ: Kỷ niệm theo ta
	3 tiết( 105p)
	49
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Gắn kết yêu thương.
	
	50
	Tích hợp ATGT: Bài 3/ Tr 13,14 ( Tích hợp bộ phận)
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Ngày cuối tuần yêu thương.
	
	51
	Tích hợp ATGT: Bài 3/ Tr  13,14 ( Tích hợp bộ phận)
	 

	18
	
	Bài 18: Đồng hành bên nhau – Những khoảnh khắc hạnh phúc.
	Sinh hoạt dưới cờ: Chủ đề 6: Các thế hệ trong gia đình em 
	3 tiết( 105p)
	52
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đồng hành bên nhau.
	
	53
	 
	 

	
	
	
	Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Những khoảnh khắc hạnh phúc.
	
	54
	Tích hợp ATGT: Bài 3/ Tr 15 ( Tích hợp bộ phận)
	 

	19
	
	Bài 21: Hành vi xâm hại trẻ em – Nhân diện nguy cơ xâm hại trẻ em.
	Sinh hoạt dưới cờ: Học bài múa dân vũ (1)
	3 tiết( 105p)
	55
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hành vi xâm hại trẻ em.
	
	56
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Nhận diện nguy cơ xâm hại trẻ em.
	
	57
	 
	 

	20
	
	Bài 22: Hành vi xâm hại thân thể - Phòng tránh bị xâm hại.
	Sinh hoạt dưới cờ: Học bài múa dân vũ (2)
	3 tiết( 105p)
	58
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hành vi xâm hại thân thể.
	
	59
	 
	 

	
	
	
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Phòng tránh bị xâm hại.
	
	60
	 
	 

	21
	
	Bài 19: Sử dụng tiền tiết kiệm cá nhân  - Lựa chọn chi tiêu “Cần, muốn và có thể” 
	Sinh hoạt dưới cờ:  Đón tết bên người thân
	3 tiết( 105p)
	61
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Sử dụng tiền tiết kiệm cá nhân.  
	
	62
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Lựa chọn chi tiêu “Cần, muốn và có thể”.
	
	63
	 
	 

	22
	 
	Bài 20: Chi tiêu tiết kiệm trong gia đình – Mua sắm thông minh.
	Sinh hoạt dưới cờ:Văn nghệ chào mùa xuân
	3 tiết( 105p)
	64
	 
	 

	
	 
	
	 Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chi tiêu tiết kiệm trong gia đình.
	
	65
	 
	 

	
	 
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Mua sắm thông minh.
	
	66
	 
	 

	23
	 
	Bài 24 : Hành vi xâm hại tình dục – Phòng tránh bị xâm hại tình dục.
	Sinh hoạt dưới cờ: GDĐP Học hát Xoan bài: Ngựa bạch
	3 tiết( 105p)
	67
	 
	 

	
	 
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hành vi xâm hại tình dục.
	
	68
	 
	 

	
	 
	
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Phòng tránh bị xâm hại tình dục.
	
	69
	 
	 

	24
	 
	Bài 25:  Kết nối những người sống xung quanh em – Cộng đồng cùng hành động.
	Sinh hoạt dưới cờ: GD ĐP: Giới thiệu nghề làm Mỳ gạo Hùng Lô
	3 tiết( 105p)
	70
	 
	 

	
	 
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Kết nối những người sống quanh em.
	
	71
	 
	 

	
	 
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Cộng đồng cùng hành động.
	
	72
	 
	 

	25
	 
	Bài 23: Hành vi xâm hại tinh thần – Chia sẻ những điều khó nói.
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3. 
	3 tiết( 105p)
	73
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hành vi xâm hại tinh thần.
	
	74
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Chia sẻ những điều khó nói.
	
	75
	 
	 

	26
	 
	Bài 26 : Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn.
	Sinh hoạt dưới cờ: Phong trào “Mùa đông ấm, mùa hè vui ”
	3 tiết( 105p)
	76
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đền ơn đáp nghĩa.
	
	77
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Uống nước nhớ nguồn.
	
	78
	 
	 

	27
	
	Bài 27: Ứng xử có văn hóa – Cộng đồng văn minh.
	Sinh hoạt dưới cờ: Lòng nhân ái kết nối cộng đồng
	3 tiết( 105p)
	79
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ứng xử có văn hóa.
	
	80
	 
	 

	
	
	
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Cộng đồng văn minh.
	
	81
	Tích hợp ATGT ( Tích hợp bộ phận)
	 

	28
	QUÊ HƯƠNG EM TƯƠI ĐẸP
	Bài 28: Xây dựng hành trình trải nghiệm – Hành trình trải nghiệm.
	Sinh hoạt dưới cờ:  “Đi qua là xanh, đứng lên là sạch” 
	3 tiết( 105p)
	82
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xây dựng hành trình trải nghiệm.
	
	83
	Tích hợp ATGT: Bài 4/ Trang 18,19 ( Tích hợp bộ phận)
Tích hợp ATGT: Bài 4/ Trang 19 ( Liên hệ )
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Hành trình trải nghiệm.
	
	84
	
	 

	29
	
	Bài 29: Cảnh quan thiên nhiên quê hương em – Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
	Sinh hoạt dưới cờ: Phát động phong trào: “Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên”
	3 tiết( 105p)
	85
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cảnh quan thiên nhiên quê hương em.
	
	86
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
	
	87
	 
	 

	30
	
	Bài 30: Khảo sát thực trạng cảnh quan thiên nhiên – Kết quả khảo sát thực trạng cảnh quan thiên nhiên.
	Sinh hoạt dưới cờ: Bảo vệ môi trường sống quanh em
Chúng em làm “Kế hoạch nhỏ”
	3 tiết( 105p)
	88
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Khảo sát thực trạng cảnh quan thiên nhiên.
	
	89
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Kết quả khảo sát thực trạng cảnh quan thiên nhiên. 
	
	90
	 
	 

	31
	
	Bài 31: Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên – Thực hiện kế hoạch chăm sóc bảo vệ, cảnh quan thiên nhiên.
	Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng phong trào “Vì một hành tinh xanh”.GDĐP: Giới thiệu Lễ hội Đền Hùng –tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
	3 tiết( 105p)
	91
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	
	92
	
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Thực hiện kế hoạch chăm sóc bảo vệ, cảnh quan thiên nhiên.
	
	93
	
	 

	32
	TRẢI NGHIỆM NGHỀ TRUYỀN THỐNG
	Bài 32: Nghề truyền thống – Theo dấu nghệ nhân.
	Sinh hoạt dưới cờ: Chia sẻ về công việc em muốn làm trong tương lai
	3 tiết( 105p)
	94
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nghề truyền thống.
	
	95
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Theo dấu nghệ nhân.
	
	96
	 
	 

	33
	
	Bài 33 : Khéo tay, thạo việc – Sản phẩm nghề truyền thống ở địa phương.
	Sinh hoạt dưới cờ: Hát đọc thơ về nghề nghiệp
	3 tiết( 105p)
	97
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Khéo tay, thạo việc.
	
	98
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Sản phẩm của nghề truyền thống ở địa phương.
	
	99
	 
	 

	34
	
	Bài 34 : Triển lãm “Theo dấu nghệ nhân” – Tổng kết hoạt động “Theo dấu nghệ nhân”
	Sinh hoạt dưới cờ: Mừng sinh nhật Bác
	3 tiết( 105p)
	100
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Triển lãm “Theo dấu nghệ nhân”
	
	101
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Tổng kết hoạt động “Theo dấu nghệ nhân”.
	
	102
	 
	 

	35
	
	Bài 35: Hồ sơ trải nghiệm – Chia sẻ yêu thương.
	Sinh hoạt dưới cờ: Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt “Kỳ nghỉ hè an toàn”
	3 tiết( 105p)
	103
	 
	 

	
	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hồ sơ trải nghiệm.
	
	104
	 
	 

	
	
	
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Chia sẻ yêu thương.
	
	105
	 
	 


8. Môn Khoa học:
	Tuần
	Chủ đề
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh bổ sung (nếu có) 
	Ghi chú

	 
	
	Tên bài học
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	1
	Chủ đề 1:
Chất
(Gồm 13 tiết : Dạy trong các tuần : Tuần 1 – tiết 1 của tuần 7)
	Tính chất của nước và nước với cuộc sống
	Tính chất của nước và nước với cuộc sống(Tiết 1)
	1
	2 tiết (70 phút)
	Thay bài học STEM: Bình tưới nhỏ giọt tự động.
	 

	
	
	
	Tính chất của nước và nước với cuộc sống(Tiết 2)
	2
	
	
	 

	2
	
	Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
	Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (Tiết 1)
	3
	2 tiết(70 phút)
	 
	 

	
	
	
	Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (Tiết 2)
	4
	
	
	 

	3
	
	Bài 3: Sự ô nhiểm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm sạch nước
	Sự ô nhiểm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm sạch nước (Tiết 1)
	5
	2 tiết(70 phút)
	 
	 

	
	
	
	Sự ô nhiểm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm sạch nước (Tiết 2)
	6
	
	 
	 

	4
	
	Bài 4: Không khí có ở đâu?, Thành phần và tính chất của không khí
	Không khí có ở đâu?, Thành phần và tính chất của không khí (Tiết 1)
	7
	2 tiết(70 phút)
	 
	 

	
	
	
	Không khí có ở đâu?, Thành phần và tính chất của không khí (Tiết 2)
	8
	
	 
	 

	5
	
	Bài 5: Vai trò của không khí và bảo vệ bầu không khí trong lành
	Vai trò của không khí và BV bầu KK trong lành ( Tiết 1)
	9
	2 tiết(70 phút)
	BVMT:  Bảo vệ môi trường, bảo vệ bầu KK trong lành
	 

	
	
	
	Vai trò của không khí và BV bầu KK trong lành ( Tiết 1)
	10
	
	
	 

	6
	
	Bài 6: Gió, bão và phòng chống bão
	Gió, bão và phòng chống bão ( Tiết 1)
	11
	2 tiết(70 phút)
	KNS: Biết tìm nơi trú ẩn an toàn khi có bão
	 

	
	
	
	Gió, bão và phòng chống bão ( Tiết 2)
	12
	
	
	 

	7
	
	Bài 7: Ôn tập chủ đề: Chất
	Ôn tập chủ đề: Chất 
	13
	1 tiết(35 phút)
	 
	 

	
	Chủ đề 2:
Năng lượng
(Gồm 13 tiết : Dạy trong các tuần: Tiết 2 của Tuần 7 – Tiết 1 của Tuần 14)
	Bài 8: Ánh sáng và sự truyền ánh sáng
	Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 1)
	14
	2 tiết(70 phút)
	Thay  BH Stem: Đèn lồng trung thu
	 

	8
	
	
	Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 2)
	15
	
	
	 

	
	
	Bài 9: Vai trò của ánh sáng
	Vai trò của ánh sáng (Tiết 1)
	16
	2 tiết(70 phút)
	KNS: Con người sáng tạo sử dụng nặng lượng mặt trời vào sản xuất và đời sống sinh hoạt. Ánh sáng và bảo vệ mắt.
	 

	9
	
	
	Vai trò của ánh sáng (Tiết 2)
	17
	
	
	 

	
	
	Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm thanh
	Âm thanh và sự truyền âm thanh (Tiết 1)
	18
	2 tiết(70 phút)
	 
	 

	10
	
	
	Âm thanh và sự truyền âm thanh (Tiết 2)
	19
	
	
	 

	
	
	Bài 11: Âm thanh trong cuộc sống
	
Âm thanh trong cuộc sống (Tiết 1)
	20
	2 tiết(70 phút)
	BVMT: chống ô nhiễm tiếng ồn làm ảnh hưởng đến điều kiện sống hàng ngày.
	 

	11
	
	
	
Âm thanh trong cuộc sống (Tiết 2)
	21
	
	
	 

	
	
	Bài 12:Nhiệt độ và sự truyền nhiệt
	Nhiệt độ và sự truyền nhiệt (Tiết 1)
	22
	2 tiết(70 phút)
	 
	 

	12
	
	
	Nhiệt độ và sự truyền nhiệt (Tiết 2)
	23
	
	
	 

	
	
	Bài 13: Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém
	Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém (Tiết 1)
	24
	2 tiết(70 phút)
	KNS: Kĩ năng phòng chống bỏng, cháy nổ.
	 

	13
	
	
	Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém (Tiết 2)
	25
	
	
	 

	
	
	Bài 14: Ôn tập chủ đề Năng lượng.
	Ôn tập chủ đề Năng lượng 
	26
	1 tiết(35 phút)
	 
	 

	14
	Chủ đề 3:
Thực vật và động vật
(Gồm 9 tiết : Dạy trong các tuần: Tiết 2 của Tuần 14 – Tiết 1 của Tuần 19 )
	Bài 15: Thực vật cần gì để sống?
	Thực vật cần gì để sống? (Tiết 1)
	27
	3 tiết(105 phút)
	BVMT: cần bảo vệ phát triển thực vật giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
	 

	
	
	
	Thực vật cần gì để sống? (Tiết 2)
	28
	
	
	 

	15
	
	
	Thực vật cần gì để sống? (Tiết 3)
	29
	
	
	 

	
	
	Bài 16: Động vật cần gì để sống?
	Động vật cần gì để sống? (Tiết 1)
	30
	3 tiết(105 phút)
	BVMT: cần bảo vệ các loài vật có ích
	 

	16
	
	
	Động vật cần gì để sống? (Tiết 2)
	31
	
	
	 

	
	
	
	Động vật cần gì để sống? (Tiết 3)
	32
	
	
	 

	17
	
	 
	Ôn tập cuối học kì 1 
	33
	 
	 
	 

	
	
	 
	Kiểm tra định kì cuối học kì 1
	34
	 
	 
	 

	18
	
	Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi
	Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 1)
	35
	2 tiết(70 phút)
	KN: trồng và chăn sóc cây và con vật.
	 

	
	
	
	Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 2)
	36
	
	
	 

	19
	
	Ôn tập đánh giá HKI
	Ôn tập đánh giá HKI
	37
	1 tiết(35 phút)
	 
	 

	
	
	Bài 18: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật
	Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật
	38
	1 tiết(35 phút)
	 
	 

	20
	Chủ đề 4: Nấm
(Gồm 7 tiết : Dạy trong các tuần: Tiết 2 của Tuần 19- Tuần 22 )
	Bài 19:Đặc điểm chung của nấm
	Đặc điểm chung của nấm (Tiết 1)
	39
	2 tiết(70 phút)
	 
	 

	
	
	
	Đặc điểm chung của nấm (Tiết 2)
	40
	
	
	 

	21
	
	Bài 20: Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm
	Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (Tiết 1)
	41
	2 tiết(70 phút)
	KN: Vệ sinh an toàn thực phẩm
	 

	
	
	
	Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (Tiết 2)
	42
	
	
	 

	22
	
	Bài 21:Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc
	Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (Tiết 1)
	43
	2 tiết(70 phút)
	KN: Vệ sinh an toàn thực phẩm
	 

	
	
	
	Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (Tiết 2)
	44
	
	
	 

	23
	
	Bài 22:Ôn tập chủ đề Nấm
	Ôn tập chủ đề Nấm
	45
	1 tiết(35 phút)
	 
	 

	
	Chủ đề 5: Con người và sức khoẻ
(Gồm 14 tiết : Dạy trong các tuần: Tuần 23 – Tiết 1 củaTuần 30 )
	Bài 23: Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể
	Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể (Tiết 1)
	46
	2 tiết(70 phút)
	 
	 

	24
	
	
	Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể (Tiết 2)
	47
	
	
	 

	
	
	Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng
	Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 1)
	48
	3 tiết(105 phút)
	KN: Vệ sinh an toàn thực phẩm
	 

	25
	
	
	Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 2)
	49
	
	Thay  BH Stem: Thực đơn cân bằng,…..cho em 
	 

	
	
	
	Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 3)
	50
	
	
	 

	26
	
	Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng
	Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (Tiết 1)
	51
	3 tiết(105 phút)
	 
	 

	
	
	
	Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (Tiết 2)
	52
	
	
	 

	27
	
	
	Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (Tiết 3)
	53
	
	
	 

	
	
	Bài 26: Thực phẩm an toàn
	Thực phẩm an toàn (Tiết 1)
	54
	2 tiết(70 phút)
	 
	 

	28
	
	
	Thực phẩm an toàn (Tiết 2)
	55
	
	
	 

	
	
	Bài 27: Phòng tránh đuối nước
	Phòng tránh đuối nước (Tiết 1)
	56
	2 tiết(70 phút)
	 
	 

	29
	
	
	Phòng tránh đuối nước (Tiết 2)
	57
	
	
	 

	
	
	Bài 28: Ôn tập chủ đề: Con người và sức khoẻ
	Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 1)
	58
	2 tiết(70 phút)
	 
	 

	30
	
	
	Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 2)
	59
	
	
	 

	31
	Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường
(Gồm 7 tiết : Dạy trong các tuần: Tiết 2 của Tuần 30 – Tuần 33 )
	Bài 29: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
	Chuỗi thức ăn trong tự nhiên. (Tiết 1)
	60
	3 tiết(105 phút)
	Thay thế bằng BH Stem:Chủ đề 10: Thẻ bài sinh vật và môi trường
	 

	
	
	
	Chuỗi thức ăn trong tự nhiên. (Tiết 2)
	61
	
	
	 

	
	
	
	Chuỗi thức ăn trong tự nhiên. (Tiết 3)
	62
	
	
	 

	32
	
	Bài 30: Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn
	Vai trò của thực vật trong  chuỗi thức ăn (Tiết 1)
	63
	3 tiết(105 phút)
	 
	 

	
	
	
	Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (Tiết 2)
	64
	
	
	 

	33
	
	
	Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (Tiết 3)
	65
	
	
	 

	
	
	Bài 31: Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường 
	Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường 
	66
	1 tiết(35 phút)
	Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (dạy bù vào các tiết ôn tập)
	 

	34
	Ôn tập và đánh giá, tổng kết cuối năm
	Ôn tập và đánh giá cuối năm
	Ôn tập cuối học kì II
	67
	2 tiết(70 phút)
	 
	 

	
	
	
	Ôn tập, kiểm tra định kì cuối học kì II
	68
	
	
	 

	35
	
	
	Ôn tập, kiểm tra định kì cuối học kì II
	69
	 
	 
	 

	
	
	Tổng kết môn học
	Tổng kết môn học 
	70
	2 tiết(70 phút)
	 
	 


9. môn Lịch sử-Địa lí: 
	Tuần
	Chủ đề
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh bổ sung (nếu có) 
	Ghi chú

	
	
	Tên bài học
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	1
	MỞ ĐẦU
	Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và địa lí ( tiết 1)
	35 phút
	1
	 
	 

	
	
	Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và địa lí ( tiết 1)
	35phút  
	2
	 
	 

	2
	Chủ đề 1: ĐỊA PHƯƠNG EM (Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
	Thiên nhiên và con người ở địa phương em ( tiết 1)
	35 phút
	3
	Thay bài GDĐP; CĐ1 (tiết 1) 
	 

	
	
	Thiên nhiên và con người ở địa phương em (tiết 2)
	35phút  
	4
	Thay bài GDĐP; CĐ1 (tiết 2) 
	 

	3
	
	 Lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương em  (tiết 1)
	35 phút
	5
	Thay bài GDĐP; CĐ2 (tiết 1) 
	 

	
	
	Lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương em (tiết 2)
	35phút  
	6
	Thay bài GDĐP; CĐ2 (tiết 2) 
	 

	4
	Chủ đề 2: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
	Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiết 1)
	35 phút
	7
	TH: GDĐP (Tiết 3 CĐ1)
	 

	
	
	Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiết 2)
	35phút  
	8
	TH: GDĐP (Tiết 4 CĐ1)
	 

	5
	
	Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiết 3)
	35 phút
	9
	 
	 

	
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiết 1)
	35phút  
	10
	 
	 

	6
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiết 2)
	35 phút
	11
	 
	 

	
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiết 3)
	35phút  
	12
	 
	 

	7
	Chủ đề 2: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
	Một số nét văn hóa và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiết 1)
	35 phút
	13
	TH: GDĐP (Tiết 3 CĐ2)
	 

	
	
	Một số nét văn hóa và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiết 2)
	35phút  
	14
	TH: GDĐP (Tiết 4 CĐ2)
	 

	8
	
	Đền Hùng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (tiết 1)
	35 phút
	15
	 
	 

	
	
	Đền Hùng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (tiết 2)
	35phút  
	16
	TH: GDĐP (Tiết 1 CĐ4)
	 

	9
	 
	ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
	35 phút
	17
	 
	 

	
	Chủ đề 3: 
ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
	Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 1)
	35phút  
	18
	 
	 

	10
	
	Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ  (tiết 2)
	35 phút
	19
	 
	 

	
	
	Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 3)
	35phút  
	20
	 
	 

	11
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 1)
	35 phút
	21
	 
	 

	
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 2)
	35phút  
	22
	 
	 

	12
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 3)
	35 phút
	23
	 
	 

	
	
	Một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 1)
	35phút  
	24
	 
	 

	13
	
	Một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 2)
	35 phút
	25
	 
	 

	
	
	Sông Hồng và văn minh sông Hồng (tiết 1)
	35phút  
	26
	 
	 

	14
	
	Sông Hồng và văn minh sông Hồng (tiết 2)
	35 phút
	27
	TH: GDĐP (Tiết 1 CĐ5)
	 

	
	 
	Thăng Long - Hà Nội (tiết 1)
	35phút  
	28
	 
	 

	15
	 
	Thăng Long - Hà Nội - tiết 2
	35 phút
	29
	 
	 

	
	 
	Thăng Long - Hà Nội (tiết 3)
	35phút  
	30
	TH: GDĐP (Tiết 2 CĐ4)
	 

	16
	 
	Văn Miếu - Quốc Tử Giám 
	35 phút
	31
	TH: GDĐP (Tiết 2 CĐ5)
	 

	
	 
	ÔN TẬP CUỐI HKI
	35phút  
	32
	 
	 

	17
	 
	KIỂM TRA CUỐI HKI
	 
	33
	 
	 

	
	 
	Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung ( tiết 1)
	35 phút
	34
	 
	 

	18
	 
	Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung (tiết 2)
	35 phút
	35
	 
	 

	
	
	Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung (tiết 3)
	35phút  
	36
	 
	 

	19
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền Trung (tiết 1)
	35 phút
	37
	 
	 

	
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền Trung (tiết 2)
	35phút  
	38
	 
	 

	20
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền Trung  (tiết 3)
	35 phút
	39
	 
	 

	
	
	Một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung (tiết 1)
	35phút  
	40
	 
	 

	21
	
	Một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung - tiết 2
	35 phút
	41
	 
	 

	
	
	Cố đô Huế (tiết 1)
	35phút  
	42
	 
	 

	22
	
	Cố đô Huế (tiết 2)
	35 phút
	43
	TH: GDĐP (Tiết 3 CĐ4)
	 

	
	
	Phố cổ Hội An (tiết 1)
	35phút  
	44
	 
	 

	23
	
	Phố cổ Hội An (tiết 2)
	35 phút
	45
	TH: GDĐP (Tiết 3 CĐ5)
	 

	
	Chủ đề 5: 
TÂY NGUYÊN
	Thiên nhiên vùng Tây Nguyên  (tiết 1)
	35phút  
	46
	 
	 

	24
	
	Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (tiết 2)
	35 phút
	47
	 
	 

	
	
	Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (tiết 3)
	35phút  
	48
	 
	 

	25
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên ( tiết 1)
	35phút  
	49
	 
	 

	
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên (tiết 2)
	35 phút
	50
	 
	 

	26
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên ( tiết 3)
	35phút  
	51
	 
	 

	
	
	Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Tây Nguyên (tiết 1)
	35 phút
	52
	 
	 

	27
	
	Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Tây Nguyên (tiết 2)
	35phút  
	53
	TH: GDĐP (Tiết 4 CĐ4)
	 

	
	
	Ôn tập giữa học kì 2
	35 phút
	54
	 
	 

	28
	
	Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên  
	35phút  
	55
	TH: GDĐP (Tiết 4 CĐ6)
	 

	
	 
	Thiên nhiên vùng Nam Bộ (tiết 1)
	35 phút
	56
	 
	 

	29
	CHỦ ĐÈ 6: NAM BỘ
	Thiên nhiên vùng Nam Bộ (tiết 2)
	35phút  
	57
	 
	 

	
	
	Thiên nhiên vùng Nam Bộ (tiết 3)
	35 phút
	58
	 
	 

	30
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ (tiết 1)
	35phút  
	59
	 
	 

	
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ (tiết 2)
	35 phút
	60
	 
	 

	
	
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ (tiết 3)
	35phút  
	61
	 
	 

	31
	
	 Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Nam Bộ (tiết 1)
	35 phút
	62
	Nghỉ lễ Giỗ Tổ HV (dạy bù vào 2 tiết Tin học ở tuần chẵn
	 

	32
	
	Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Nam Bộ (tiết 2)
	35phút  
	63
	TH: GDĐP (Tiết 5 CĐ3)
	 

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh (tiết 1)
	35phút  
	64
	 
	 

	33
	
	Thành phố Hồ Chí Minh (tiết 2)
	35phút  
	65
	Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (dạy bù vào các tiết ôn tập)
	 

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh (tiết 3)
	35phút  
	66
	TH: GDĐP (Tiết 6 CĐ3)
	 

	34
	
	Địa đạo Củ Chi 
	35phút  
	67
	TH: GDĐP (Tiết 4 CĐ5)
	 

	
	
	Ôn tập cuối năm
	35 phút
	68
	 
	 

	35
	
	Ôn tập cuối năm
	35phút  
	69
	 
	 

	
	
	Kiểm tra cuối năm
	35 phút
	70
	 
	 


10. Môn Tiếng Anh:
	Tuần
	Chủ đề/
	 
	Tên bài
	 
	Tiết học/ Thời lượng
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	 
	Mạch nội dung
	
	
	
	
	
	

	Tuần 1
	Me and my friends
	Starter
	 
	Làm quen với Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh 4
	1
	 
	 

	
	
	
	
	A. Hello again!
	2
	 
	 

	
	
	
	
	B. Classroom activities
	3
	 
	 

	
	
	
	
	C. Outdoor activities
	4
	 
	 

	Tuần 2
	Me and my friends
	Unit 1: My friends
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	5
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and number
	6
	 
	 

	
	
	
	
	5.Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	7
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick
	8
	 
	 

	
	
	
	
	5.Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	Tuần 3
	Me and my friends
	 
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	9
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and tick True or False
	10
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Unit 2: Time and daily rountines
	Lesson 1
	1.Look, listen and repeat.
	11
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick
	12
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	Tuần 4
	Me and my friends
	Unit 2: Time and daily rountines
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	13
	 
	 

	
	
	
	
	2.Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and number
	14
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	
	
	
	Lesson 3
	1.Listen and repeat.
	15
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and match
	16
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	Tuần 5
	Me and my friends
	Unit 3: My week
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	17
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick
	18
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	19
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and number
	20
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	Tuần 6
	Me and my friends
	Unit 3: My week
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	21
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and complete
	22
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Unit 4:My birthday party
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	23
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and number
	24
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’sing
	
	
	

	Tuần 7
	Me and my friends
	Unit 4:My birthday party
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	25
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick
	26
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, comlete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	
	
	
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	27
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and circle 
	28
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	Tuần 8
	Me and my friends
	Unit 5: Things we can do
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	29
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick
	30
	 
	 

	
	
	
	
	5.Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’splay
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	31
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick or cross
	32
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	Tuần 9
	Me and my friends
	 
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	33
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant
	
	
	

	
	
	Unit 5: Things we can do
	
	4. Read and tick True or False
	34
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	 
	Review 1
	1. Listen and tick 
	35
	 
	 

	
	
	Review 1
	
	2. Ask and answer
	
	
	 

	
	
	 
	
	3. Read and match
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and complete
	
	
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	 

	Tuần 10
	Me and my school
	Unit 6: Our school facilities
	Extension Activities
	1. Look  and write
	36
	 
	 

	
	
	
	
	1. Look  and write
	
	
	

	
	
	
	
	3. Read  the question. Then tick the anwser
	
	
	

	
	
	
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	37
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and number
	38
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	39
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	Tuần 11
	Me and my school
	Unit 6: Our school facilities
	
	4. Listen and tick
	40
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	
	
	
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	41
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and complete
	42
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Unit 7: Our time tables
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	43
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	Tuần 12
	Me and my school
	
	
	4. Listen and tick or cross
	44
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	45
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	Tuần 12
	
	Unit 7: Our time tables
	Lesson 2
	4. Listen and tick
	46
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	
	
	
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	47
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant.
	
	
	

	Tuần 13
	Me and my school
	
	
	4. Read and circle
	48
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Unit 8:My favourite subjects
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	49
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick or cross
	50
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	51
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	Tuần 14
	Me and my school
	Unit 8:My favourite subjects
	
	4. Listen and number
	52
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	
	
	
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	53
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and tick True or False
	54
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Unit 9:  Our sports day
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	55
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	Tuần 15
	Me and my school
	Unit 9:  Our sports day
	
	4. Listen and match
	56
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	57
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick
	58
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	
	
	
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	59
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant
	
	
	

	Tuần 16
	Me and my school
	Unit 9:  Our sports day
	
	4. Read and tick True or False
	60
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Unit 10:  Our summer holidays
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	61
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick
	62
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look,complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	63
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	Tuần 17
	Me and my school
	Unit 10:  Our summer holiday
	Lesson 2
	4. Listen and match
	64
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look ,complete  and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	
	
	
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	65
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and complete
	66
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Review 2
	Review 2
	1. Listen and tick
	67
	 
	 

	
	
	
	
	2. Ask and answer
	
	
	

	Tuần 18
	Me and my school
	
	
	3. Read and match
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and complete 
	
	
	

	
	
	
	
	5. Let's write
	
	
	

	
	
	Review 2
	Extension Activities
	1. Read and match
	68
	 
	 

	
	
	
	
	2. Write a for country or b for city
	
	
	

	
	
	
	
	3. Board game. Roll a dice. Listen and answer
	
	
	

	
	
	
	 
	Review
	69
	 
	 

	
	
	
	 
	Review
	70
	 
	 

	
	
	
	 
	Review
	71
	 
	 

	
	
	
	 
	Test on English( Writing)
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	Test on English( Speaking)
	72
	 
	 

	Tuần 19
	Me and my family
	Unit 11: My home
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	73
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick or cross
	74
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	75
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick 
	76
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	Tuần 20
	Me and my family
	Unit 11: My home
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	77
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and circle
	78
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Unit 12: Jobs
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	79
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick or cross
	80
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	Tuần 21
	Me and my family
	Unit 12: Jobs
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	81
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and  tick
	82
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	
	
	
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	83
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and complete
	84
	 
	 

	
	
	
	
	5 Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	Tuần 22
	Me and my family
	Unit 13: Appearance
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	85
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and  tick
	86
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	87
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and number
	88
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look,  complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	Tuần 23
	Me and my family
	Unit 13: Appearance
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	89
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and complete
	90
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Unit 14: Daily activies
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	91
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick or cross
	92
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	Tuần 24
	Me and my family
	Unit 14: Daily activies
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	93
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and number
	94
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	
	
	
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	95
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and match
	96
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	Tuần 25
	Me and my family
	Unit 15: My family's  weekends
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	97
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick
	98
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	99
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and match
	100
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	Tuần 26
	Me and my family
	Unit 15: My family's  weekends
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	101
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and tick True or False
	102
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Review 3
	 
	1. Listen and number
	103
	 
	 

	
	
	
	
	2. Ask and answer
	
	
	

	
	
	
	
	3. Read and match
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and complete
	
	
	

	
	
	
	
	5. Let's write
	
	
	

	Tuần 27
	Me and the world around
	Review 3
	Extension Activities
	1. Work in pair
	104
	 
	 

	
	
	
	
	2. Tell the class about one's family member
	
	
	

	
	
	
	
	3. Read and match
	
	
	

	
	
	Unit 16:   Weather
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	105
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and number
	106
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	107
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	Tuần 28
	Me and the world around
	Unit 16:  Weather
	
	4. Listen and match
	108
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play.
	
	
	

	
	
	
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	109
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and circle
	110
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Unit 17:  In the city
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	111
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	Tuần 29
	Me and the world aroud
	Unit 17:  In the city
	
	4. Listen and tick or cross
	112
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	113
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick
	114
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	
	
	
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	115
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant.
	
	
	

	Tuần 30
	Me and the world around
	Unit 17:  In the city
	
	4. Read and  tick True or False
	116
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Unit 18:  At the shopping centre
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	117
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and tick
	118
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	119
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	Tuần 31
	Me and the world around
	Unit 18:  At the shopping centre
	
	4. Listen and number
	120
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	
	
	
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	121
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and  complete
	122
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Unit 19:  The animal world
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	123
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	Tuần 32
	Me and the world around
	Unit 19:  The animal world
	
	4. Listen and number
	124
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	125
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and circle
	126
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	
	
	
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	127
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s chant
	
	
	

	Tuần 33
	Me and the world around
	Unit 19:  The animal world
	
	4. Read and write the answers
	128
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Unit 20: At  summer camp
	Lesson 1
	1. Look, listen and repeat.
	129
	Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (dạy bù vào các tiết ôn tập)
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	
	
	
	
	4. Listen and match
	130
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s play
	
	
	

	
	
	
	Lesson 2
	1. Look, listen and repeat.
	131
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen, point and say.
	
	
	

	
	
	
	
	3. Let’s talk.
	
	
	

	Tuần 34
	Me and the world around
	Unit 20: At  summer camp
	
	4. Listen and tick
	132
	 
	 

	
	
	
	
	5. Look, complete and read
	
	
	

	
	
	
	
	6. Let’s sing
	
	
	

	
	
	
	Lesson 3
	1. Listen and repeat.
	133
	 
	 

	
	
	
	
	2. Listen and circle
	
	 
	 

	
	
	
	
	3. Let’s chant
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and tick True or False
	134
	 
	 

	
	
	
	
	5. Let’s write
	
	
	

	
	
	
	
	6. Project
	
	
	

	
	
	Review 4
	 
	1. Listen and tick 
	135
	 
	 

	
	
	
	
	2. Ask and answer
	
	
	

	
	Me and the world around
	
	
	3. Read and match
	
	
	

	
	
	
	
	4. Read and complete
	
	
	

	
	
	
	
	5. Let's write
	
	
	

	Tuần 35
	
	Review
	Extension Activities
	1. Look  and match
	136
	 
	 

	
	
	
	
	2. Complete
	
	
	

	
	
	
	
	3. Board game
	
	
	

	
	
	
	 
	Review
	137
	 
	 

	
	
	
	 
	Review
	138
	 
	 

	
	
	
	 
	Test on English( Writing)
	139
	 
	 

	
	
	
	 
	Test on English( Speaking)
	140
	 
	 


11. Môn Tin học: 
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tiết
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1+2
	Máy tính và em
	1+2
	Bài 1. Phần cứng và phần mềm máy tính
	2
	 
	

	3+4
	
	3+4
	Bài 2. Gõ bàn phím đúng cách
	2
	 
	

	5+6
	Mạng máy tính và Internet
	5+6
	Bài 3. Thông tin trên trang Web
	2
	 
	

	7+ 8
	Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	7+ 8
	Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet
	2
	 
	

	9+ 10
	
	9+ 10
	Bài 5.Thao tác với tệp và thư mục
	2
	 
	

	11
	Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	11
	Bài 6. Sử dụng phần mềm khi được phép
	1
	 
	

	12+ 13
	Ứng dụng tin học
	12+ 13
	Bài 7. Tạo bài trình chiếu
	2
	 
	

	14+ 15
	
	14+ 15
	Bài 8. Định dạng văn bản trên trang chiếu
	2
	 
	

	16
	
	16
	Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang (tiết 1)
	1
	 
	

	17
	
	17
	Ôn tập cuối HK1
	1
	 
	

	18
	
	18
	Kiểm tra cuối HK1
	1
	 
	

	HỌC KỲ II
	

	19
	Ứng dụng tin học
	19
	Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang (tiếp)
	1
	 
	

	20 +21
	
	20 +21
	Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản
	2
	 
	

	22+23
	
	22+23
	Bài 11. Chỉnh sửa văn bản
	2
	 
	

	24+25
	
	24+25
	Bài 12B. Phần mềm luyện tập gõ bàn phím (tự chọn)
	2
	 
	

	
	
	
	Bài 12B. Phần mềm luyện tập gõ bàn phím (tự chọn)
	
	 
	

	26+27
	Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	26+27
	Bài 13. Chơi với máy tính
	2
	 
	

	28+ 29
	
	28+ 29
	Bài 14. Khám phá môi trường lập trình trực quan
	2
	 
	

	30+31
	
	30+31
	Bài 15. Tạo chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng
	2
	 
	

	32+33
	
	32+33
	Bài 16. Chương trình của em
	2
	 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (dạy bù vào 2 tiết Tin học ở tuần chẵn
	

	34
	
	34+ 35
	Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2
	2
	 
	

	35
	
	
	
	
	 
	


12. Môn Công nghệ:
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về ND, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; XD chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; TG và HT tổ chức…)
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Bài   
	 Tên bài học trong tiết học cụ thể
	Thời lượng tiết
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phần I. Công nghệ và đời sống
	Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống. (2 tiết)
	Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống (Tiết 1)
	 
	 
	 

	2
	
	
	Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống ( Tiết 2)
	1 Tiết
	 
	 

	3
	
	Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến (3 tiết)
	Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến (Tiết 1)
	1 Tiết
	 
	 

	4
	
	
	Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến (Tiết 2)
	1 Tiết
	 
	 

	5
	
	
	Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến (Tiết 3)
	1 Tiết
	 
	 

	6
	
	Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu (2 tiết)
	Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu  (Tiết 1)
	 
	Thay bài học STEM: Chậu cây thân thiện với môi trường
	 

	7
	
	
	Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu  (Tiết 2)
	1 Tiết
	
	 

	8
	
	Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (3 tiết)
	Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 1)
	1 Tiết
	 
	 

	9
	
	
	Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 2)
	1 Tiết
	 
	 

	10
	
	
	Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 3)
	1 Tiết
	 
	 

	11
	
	Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (3 tiết)
	Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 1)
	 
	 
	 

	12
	
	
	Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 2)
	1 Tiết
	 
	 

	13
	
	
	Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 3)
	1 Tiết
	 
	 

	14
	
	Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (3 tiết)
	Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 1)
	1 Tiết
	 
	 

	15
	
	
	Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 2)
	1 Tiết
	 
	 

	16
	
	
	Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 3)
	1 Tiết
	 
	 

	17
	ÔN TẬP CUỐI HK I
	 
	Ôn tập cuối HK1
	1 Tiết
	 
	 

	18
	KIỂM TRA
	 
	Kiểm tra cuối HK1
	1 Tiết
	 
	 

	19
	Phần II. Thủ công kĩ thuật
	Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (2 tiết)
	Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật  (Tiết 1)
	 
	 
	 

	20
	
	
	Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (Tiết 2)
	1 Tiết
	 
	 

	21
	
	Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh (2 tiết)
	Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh (Tiết 2)
	 
	 
	 

	22
	
	
	Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh (tiết 2)
	1 Tiết
	 
	 

	23
	
	Bài 9: Lắp ghép mô hình robot (3 tiết)
	Bài 9: Lắp ghép mô hình robot (Tiết 1)
	1 Tiết
	 
	 

	24
	
	
	Bài 9: Lắp ghép mô hình robot (Tiết 2)
	1 Tiết
	 
	 

	25
	
	
	Bài 9: Lắp ghép mô hình robot (Tiết 3)
	1 Tiết
	 
	 

	26
	
	Bài 10: Đồ chơi dân gian (2 tiết)
	Bài 10: Đồ chơi dân gian (Tiết 1)
	1 Tiết
	 
	 

	27
	
	
	Bài 10: Đồ chơi dân gian (Tiết 2)
	1 Tiết
	 
	 

	28
	
	Bài 11: Làm đèn lồng (3 tiết)
	Bài 11: Làm đèn lồng (Tiết 1)
	1 Tiết
	 
	 

	29
	
	
	Bài 11: Làm đèn lồng (Tiết 2)
	1 Tiết
	 
	 

	30
	
	
	Bài 11: Làm đèn lồng (Tiết 3)
	1 Tiết
	 
	 

	31
	
	Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng (3 tiết)
	Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng (Tiết 1)
	1 Tiết
	 
	 

	32
	
	
	Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng (Tiết 2)
	1 Tiết
	 
	 

	33
	
	
	Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng (Tiết 3)
	1 Tiết
	 
	 

	34
	ÔN TẬP CUỐI HK II
	Ôn tập cuối HK2
	Ôn tập cuối HK2 
	1 Tiết
	 
	 

	35
	KIỂM TRA
	Kiểm tra cuối HK2
	Kiểm tra cuối HK2
	1 Tiết
	 
	 


[bookmark: _heading=h.gjdgxs]IV. Tổ chức thực hiện: 
		1. Giáo viên chủ nhiệm
- Triển khai, thực hiện giảng dạy các môn học theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch cá nhân, thời khóa biểu cụ thể cho lớp mình quản lí.
- Phối hợp với tổng phụ trách đội tổ chức, triển khai các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá…
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học. 
- Kịp thời tham mưu, báo cáo những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục tại lớp mình phụ trách.
2. Giáo viên phụ trách môn học
- Triển khai, thực hiện giảng dạy môn học theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch cá nhân, phối hợp GVCN lớp xây dựng thời khóa biểu..
- Phối hợp với GVCN, tổng phụ trách đội tổ chức, triển khai các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá…
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Đổi mới phương pháp dạy học. Phối kết hợp chặt chẽ với GVCN trong công tác quản lý, giáo dục học sinh…. 
- Kịp thời tham mưu, báo cáo những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục tại các lớp mình giảng dạy bộ môn
3. Tổ trưởng chuyên môn
- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục khối lớp của tổ chuyên môn.
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên trong tổ.
- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn của tổ khối bám theo Quy chế chuyên môn đã xây dựng.
- Kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác đánh giá giáo viên trong tổ khối.
4. Tổng phụ trách đội
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, SHDC, câu lạc bộ… 
- Phối hợp chặt chẽ với GVCN, các tổ chức Đội, Sao nhi đồng,… trọng tâm là các hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh.
Trên đây là Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024 của khối 4 trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bình Bắc. Căn cứ các nội dung trong kế hoạch, giáo viên trong tổ nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị có ý kiến kịp thời về Tổ trưởng hoặc Ban giám hiệu nhà trường để được hướng dẫn giải quyết./.                                                                                                       
	HIỆU TRƯỞNG
	TỔ TRƯỞNG
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